TUẦN 1. HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2025 – 2026
(Từ ngày 8 tháng 9 đến 12 tháng 9 năm 2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	SÁNG
	1
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng năm học mới
	

	
	
	2
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 – Tiết 1
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	BĐ1: Làm việc thật là vui (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	BĐ1: Làm việc thật là vui (Tiết 2)
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán
	Ôn tập các số đến 100 – Tiết 2
	

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
	3
	TNXH
	Các thế hệ trong một gia đình – Tiết 1
	

	BA
	SÁNG
	1
	Tiếng Việt
	Tập chép: Đôi bàn tay bé.
	

	
	
	2
	GDTC
	Đ.c Khiêm soạn dạy
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Chữ hoa: A
	

	
	
	4
	TNXH
	Các thế hệ trong một gia đình – Tiết 2
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán 
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)  trong phạm vi 100 – Tiết 1
	

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
	3
	T.việt(tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	TƯ
	CHIỀU
	1
	KNS
	Giữ gìn đôi mắt sáng
	

	
	
	2
	KNS
	Đôi mắt tinh anh
	

	
	
	3
	KNS
	Nhận diện hình dạng
	

	NĂM
	SÁNG
	1
	Tiếng Việt
	Chào hỏi, tự giới thiệu
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu
	

	
	
	3
	Toán 
	Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)  trong phạm vi 100 – Tiết 2
	

	
	
	4
	TV (tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	SÁU
	SÁNG
	1
	Tiếng Việt
	TĐSB: Đọc mục lục sách – Tiết 1
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	TĐSB: Đọc mục lục sách – Tiết 2
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Quý trọng thời gian – T1
	

	
	
	4
	Đạo đức
	Quý trọng thời gian – T2
	

	
	CHIỀU
	1
	Toán 
	Tia số. Số liền trước - Số liền sau - Tiết 1
	

	
	
	2
	TV (tăng)
	Luyện làm bài kiểm tra
	

	
	
	3
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt lớp.

GDATGT: Đi bộ và qua đường an toàn (Tiết 1)
HĐTN: Lời khen tặng bạn.
	


Duyệt, ngày  .....  tháng 9 năm 2025  

                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                     Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 1

          Thø hai ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2025
Buổi sáng

Tiết 1                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ. CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức: HS được tham gia các hoạt động văn nghệ để chào mừng năm học mới.
2. Năng lực
Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

Năng lực riêng:
- Nhận thức được ý nghĩa của ngày khai giảng.

- Thể hiện được cảm xúc vui vẻ, hào hứng, tự hào, có ấn tượng tốt đẹp về ngày khai giảng.
- Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.

3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học

- TPT: Kế hoạch tuần 1 của Đội. 

- GV : SGV HĐTN, máy tính, ti vi.

- HS: Chuẩn bị ghế ngồi bằng nhựa, Sách HĐTN.

III.Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Triển khai công tác tuần 1.

- Đánh giá việc thực hiện hưởng ứng khai giảng năm học 2025 - 2026.

- Triển khai hoạt động tuần 1.

- Giới thiệu một số nội quy, quy định của Liên đội.

- Đảm bảo việc duy trì sĩ số.

- Thực hiện việc ra vào lớp đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm túc việc để xe đạp đúng nơi qui định. đảm bảo trật tự và an toàn giao thông nơi cổng trường và trong sân trường. (nghiêm cấm hs đạp xe trong sân trường).

+ Khối lớp 4,5: Sau dãy phòng học lớp 5.

+ Khối lớp 3: Sau dãy phòng học lớp 1.

+ Duy trì tốt việc mặc đồng phục theo những ngày qui định.

+ Tổ chức tập huấn nghi thức đội cho đội cờ, đội trống.

- Thành lập các đội: Văn nghệ, đội tuyên truyền măng non, đội cờ đỏ...

- Làm quen với các hoạt động, Thể dục giữa giờ, múa hát tập thể, Tiếng trống sạch trường...

- Phân công nhiệm vụ trực 3 cầu thang, chăm sóc bồn cây khu nhà vệ sinh cho khối lớp 4,5.

+ Tuần 1: HS lớp 5A trực ban.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện


BỔ SUNG

- GV giới thiệu và nhân mạnh cho HS lớp 1 về tiết chào cờ đầu tuần:

+ Thời gian của tiết chào cờ: là hoạt động sinh hoạt tập thể được thực hiện thường xuyên vào đầu tuần.

+ Ý nghĩa của tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố và nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống, gắn bó với trường lớp, phát huy những gương sáng trong học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động của học sinh.

+ Một số hoạt động của tiết chào cờ: 

* Thực hiện nghi lễ chào cờ

* Nhận xét thi đua của các lớp trong tuần

* Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

* Góp phần giáo dục một số nội dung  : An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kĩ năng sống, giá trị sống.


Tiết 2                                                    TOÁN
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt

- Ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số đến 100.

- Làm quen với ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục.

- Phát triển các năng lực toán học.

II.Đồ dùng dạy học 

*GV: Giáo án, máy tính, ti vi, video bài hát Tập đếm, bông hoa cho phần trò chơi.

* HS: Mỗi học sinh một tờ giấy nhỏ để làm Bảng các số từ 1 đến 100.

- Một số tình huống thực tế để HS tập ước lượng.

III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 25 đến trang 26)
Bổ sung: Tiết 1, HS làm Bài tập 1 và BT 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	A. HS Mở đầu: Khởi động. 

Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi.
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.

	B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập.

1.a. Tìm số còn thiếu ở ô trống rồi đọc Bảng các số từ 1 đến 100.
Mục tiêu: Hs nắm chắc thứ tự số để điền đúng Bảng số 100.

- GV HD HS xác định yêu cầu bài.

- GV chữa bài 

+ Bảng 100 gồm một trăm số từ 1 đến 100 được săp xếp theo thứ tự nào?

+ Dựa vào Bảng 100 có thể đếm bằng những cách nào?

+ Dựa vào Bảng 100 có thể so sánh các số như thế nào?

 + Nêu các số tròn chục?

+ Nêu các số có hai chữ số giống nhau?

Tùy thời gian có thể nêu thêm câu hỏi

-Hs đổi chéo VBT kiểm tra 

- Chiếu slide đáp án

b.Trong Bảng các số từ 1 đến 100.

Mục tiêu: Hs biết được giá trị của một số trong Bảng số 100.
- GV HD HS xác định yêu cầu bài.

+ Số bé nhất có một chữ số là số nào?

+ Số bé nhất có hai chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có một chữ số là số nào?
+ Số lớn nhất có hai chữ số là số nào?

-  GV nhận xét, chốt ý: Cần nắm vững thứ tự số để đọc, viết và xếp thứ tự đúng Bảng số 100
	- Đọc và xác định yêu cầu bài.

- HS làm VBT

+ HS kiểm tra nhau

- Đọc và xác định yêu cầu bài.

- Hs làm vở ô li 

+ số 1

+ số 10

+ số 9

+ số 99

+ hs lắng nghe

	Bài 2. a Số?

Mục tiêu: Hs biết xác định số chục và số đơn vị trong một số có hai chữ số

- GV cho HS đọc yêu cầu bài 2a.

- Gv chiếu slide dáp án cho HS chữa bài

b.Trả lời các câu hỏi ?

Mục tiêu: Hs biết phân tích cấu tạo số theo chục và đơn vị.

-Hs đọc yêu cầu bài 2b

- Gv chiếu slide

- HDHS xác định yêu cầu bài tập và làm bài 

- Chữa bài theo hình thức trò chơi “ đố bạn “ theo từng cặp đôi

-  GV nhận xét, chốt ý: Hs phải 

xác định được số chục, số đơn vị trong số có hai chữ số, viết số có hai chữ số dưới dạng tổng các số tròn chục và số đơn vị, cách thành lập số có hai chữ số khi biết số chục và số đơn vị để vận dụng làm dạng bài trên.
	+ đọc đề bài

+  làm VBT

+ đọc đề bài

+ làm VBT

+ Từng cặp chữa bài

	C. Hoạt dộng vận dụng.

Mục tiêu: Biết ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục..

- GV thao tác mẫu.

- GV cho HS thực hiện

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS quan sát

- HS thực hiện

- HS lắng nghe.

	D. Củng cố - Dặn dò

- GV nêu lại nội dung bài.

- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	Hs lắng nghe



Tiết 3 + 4                                           TIẾNG VIỆT
CHIA SẺ VÀ ĐỌC: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI (Tiết 1+2)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai (GV tự xác định, ví dụ: làm việc, quanh ta,tích tắc, sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng, bận rộn …)Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa.Tốc độ đọc đúng 60 tiếng /1 phút.

        Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài .Trả lời được các câu hỏi về công việc của mỗi người, vật, con vật. Hiểu ý nghĩa của bài. Mọi người, mọi vật đều làm việc. Làm việc mang lại hạnh phúc niềm vui.

- Nhận diện từ ngữ chỉ sự vật(người, vật, con vật, thời gian)

1.2. Phát triển NL văn học.

- Nhận diện được bài văn xuôi

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

- Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, lao động, rèn luyện của bản thân, yêu lao động, ham học, không lãng phí thời gian.

2 .Phát triển năng lực chung và phẩm chất

- NL giao tiếp và hợp tác (bước đầu biết cùng các bạn thảo luận nhóm) NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập –Tìm từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian) Góp phần bồi dưỡng phẩm chất (biết giá trị của lao động, tìm thấy niềm vui trong lao động, học tập)

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

* GV Máy tính, ti vi

* HS: SGK, Vở bài tập TV. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. (Dạy theo SGV từ trang 29 đến trang 33)
	1. Chia sẻ về chủ đề, chủ điểm.

- GV cho HS xem bức tranh trang 4, trang 5.

- GV giới thiệu chủ đề mở đầu sách “Em là bút măng non” nói về các bạn thiếu nhi – những măng non, tương lai của đất nước đang hớn hở tới trường.

- Bài học mở đầu Cuộc sống quanh em nói về thế giới xung quanh.

- Cho HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi:

+ 1 HS đọc yêu cầu của BT chia sẻ

+ Yêu cầu cả lớp quan sát bức tranh miêu tả cuộc sống xung quanh các em, trả lời các câu hỏi.

+ GV theo dõi, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ

+ Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, các bạn khác bổ sung.

+ Gv nói lời dẫn để giới thiệu bài đọc mở đầu chủ điểm.
2. HĐ Mở đầu: Khởi động.

GV giới thiệu bài : nối tiếp từ HĐ chia sẻ
3. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.

3.1. HĐ đọc thành tiếng.

- GV đọc mẫu bài: Làm việc thật là vui

- Kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó: sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng, đỡ.

- Tổ chức cho HS luyện đọc

+ HS đọc nối tiếp từng câu trước lớp. 

GV sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc cho HS, nhắc nhở các em cần nghỉ hơi đúng và đọc đoạn văn với giọng thích hợp.

+ Làm việc nhóm đôi: Từng cặp HS đọc tiếp nối 2 đoạn trong nhóm

+ Thi đọc tiếp nối 2 đoạn trước lớp (cá nhân, tổ)

+ Cả lớp đọc đồng thanh (cả bài) với giọng vừa phải, không đọc quá to.

+ Cho 1 HS đọc tốt đọc lại toàn bài.

3.2. HĐ đọc hiểu.

- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ 3 câu hỏi.

- GV giao nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi tìm hiểu bài bằng trò chơi phỏng vấn.

- GV mời 1, 2 HS đóng vai phóng viên, phỏng vấn các bạn trong lớp:

? Mỗi vật, con vật được nói trong bài đọc làm việc gì?
? Bé bận rộn như thế nào?

? Vì sao bé bận rộn mà lúc nào cũng vui?
4. HĐ Luyện tập, thực hành.

4.1. Bài tập 1. (Trò chơi xếp hành khách vào toa tàu)

- Mời 1 HS đọc yêu cầu BT 1

- Lớp quan sát tranh minh họa, cho HS đọc các từ ngữ trong từng tấm biển.

- Cho HS đọc tên mỗi toa: Toa chở Người, toa chở Vật, toa chở Con vật, toa chở Thời gian.

- GV giải thích cách chơi để HS biết cách chơi.

- HS xếp nhanh 15 hành khách vào 4 toa tàu phù hợp 

- Cho HS báo cáo KQ. GV nhận xét, chốt.

- Cho HS đọc lại kết quả của bài.

4.2. Bài tập 2. 

- 1 HS đọc yêu cầu BT 

- GV lưu ý HS cần tìm những từ ngữ đó ở bên ngoài bài đọc

- Yêu cầu HS làm vào vở BT, báo cáo KQ.

- GV chốt lại: Những từ các em vừa tìm ở trên là từ chỉ sự vật. 

GV ghi bảng (trình chiếu): Các từ chỉ người, vật, con vật, thời gian, …gọi chung là từ chỉ sự vật.
5. HĐ vận dụng,  trải nghiệm.

- Mời 2 HS nối tiếp nhau đọc lại 2 đoạn của bài

- Cả lớp đọc lại bài: Làm việc thật là vui

- 1 vài HS đọc lại 1 đoạn văn bất kì hoặc những câu văn mình yêu thích.

? Sau tiết học em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?

- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS học tốt. 

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết Tập đọc: Mỗi người một việc.
	- HS quan sát
-  HS nghe
- HS nghe
- HS đọc

- HS thực hiện
- HS báo cáo: Đây là trường học, các bác nông dân, 2HS vui vẻ đi học….
- HS nghe

- HS nghe, theo dõi vào bài đọc

- HS nghe

- HS đọc nối tiếp từng câu

- Có thể không thực hiện đối với học online

- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp

- Cả lớp đọc

- 1  HS đọc lại toàn bài.

- HS thực hiện

- 1, 2 HS đóng vai phóng viên, phỏng vấn các bạn

- Đồng hồ tích tắc báo phút, báo giờ. Gà trống gáy vang báo trời sáng….

- Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà…

- HS chọn ý trả lời mình thích

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS đọc

- HS chú ý nghe

- HS làm vào vở BT TV

- HS báo cáo

- HS đọc lại

- HS đọc

- HS tìm từ ở ngoài bài

- Từ chỉ người: ông, bà, chị, thầy giáo…

- 1 vài HS nhắc lại

- HS đọc nối tiếp

- Cả lớp đọc

- HS đọc

- HS trả lời

- HS nghe

- HS thực hiện


Bổ sung: T1 dạy phần chia sẻ 10 phút sau đó luyện đọc

-T2 HS trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung của bài và phần Luyện tập.

- GV nhận xét, tuyên dương, nhắc nhở.


Buổi chiều

Tiết 1                                                  TOÁN
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số đến 100.

- Làm quen với ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục.

- Phát triển các năng lực toán học.

II.Đồ dùng dạy học 

*GV: Giáo án, máy tính, ti vi, video bài hát Tập đếm, bông hoa cho phần trò chơi.

* HS: Mỗi học sinh một tờ giấy nhỏ để làm Bảng các số từ 1 đến 100.

- Một số tình huống thực tế để HS tập ước lượng.
III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 25 đến trang 26)
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	A. HĐ mở đầu: Khởi động – KTBC.
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi, kiểm tra lại bảng số đã học.
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm

- Đếm các số từ 46 đến 63

- Nêu các số tròn chục?
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.

- Hs trả lời

	B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập.
Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cách so sánh các số có hai chữ số.

- GV HD HS xác định yêu cầu bài.
- GV chữa bài 

+ Muốn so sánh các số có hai chữ số ta làm như thế nào?
+ Ngoài cách so sánh trên ta còn cách nào nữa ?
+ yêu cầu hs so sánh cụ thể trên  phép tính b, rồi kết luận đ hay s

+ Hiện kết quả đáp án trên slide

*Câu hỏi phát triển năng lực:
+ Trong các số đã cho, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? 

- GV nhận xét, chốt ý: Khi so sánh các số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
	- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT
* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến

+ số nào đứng trước thì bé hơn

+ ta so sánh số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị.

+ hs nêu
+ Hs trả lời
+ Hs lắng nghe


	C. Hoạt dộng vận dụng.

Bài 4: Ước lượng theo nhóm chục?

Mục tiêu: Biết ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục..
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 4.
- Gv bật slide hình mẫu

- Ước lượng theo nhóm chục:

+ hai bạn nhỏ trong tranh ước lượng số lượng quyển sách bằng cách nào?
+ từ ngữ nào được hai bạn sử dụng khi ước lượng?

-Nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu: Nếu cô có 1 chục quyển sách Toán, cô xếp chồng lên nhau thì chồng sách đó cao bằng chừng nào? Tương tự với 2,3 chục quyển sách.
- yêu cầu hs đếm để kiểm tra lại kết quả sau khi ước lượng ( đếm theo chục sau khi san thành các chồng 1 chục quyển sách )

- Đối chiếu số lượng ước lượng ban đầu: nêu kết quả có 43 quyển sách.

- Gv chiếu slide 

- Hs thực hiện các yêu cầu ở câu a, b: GV hướng dẫn HS  ước lượng số con trong hình và kiểm tra bằng cách đếm lại:
+ ước lượng số con kiến ( trong hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu được chọn là số kiến trong một hàng)

+ đếm để kiểm tra số lượng và đối chiếu vơi sước lương ban dầu

- GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục:

+ Chọn nhóm mẫu có số lượng khoảng 1 chục

+ Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu vì trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng có thể đếm được chính xác số lượng của nhóm vật, vì vậy việc ước lượng để biết số lượng gần đúng là rất cần thiết.
	+  Hs đọc

+ cả lớp quan sát 

+ hs trả lời con số ước lượng theo quan sát bằng mắt

+ 10 quyển sách / 1 chục quyển sách
+ hs làm động tác giơ 2 tay để mô tả

- hs phân tích mẫu để nhận biết các thao tác ước lượng:

+ ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng mỗi chồng sách có khoảng 1 chục quyển sách. Có 4 chồng sách, vì vậy có khoảng 4 chục quyển sách
+ hs đếm

+ hs trả lời số lượng sách có sau khi đếm.

+ trả lời theo ước lượng qua quan sát hình vẽ

+ hs đếm và đối chiếu

+ hs lắng nghe

	D. Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” cho hs ước lượng nhóm đồ vật qua hình vẽ chiếu trên slide ( 2-3 hình vẽ )

- GV nêu lại nội dung bài.

- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs nào giơ tay nhanh nhất ưu tiên gọi chơi

- Hs nhận xét kết quả bạn chơi



Tiết 2                                             TOÁN (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố kiến thức đã học ở lớp 1: Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100, so sánh số, viết phép tính thích hợp với hình vẽ và bài toán, ... 
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra cho HS.
- GD HS ý thức tự giác, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Đề cho mỗi HS.
- HS: Bút, vở kê, …
III. Các hoạt động dạy học
a. GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết kiểm tra.

b. Phát đề cho HS làm bài.
Đề bài

Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu:

C©u 1 (1 điểm): a) D·y sè ®­îc xÕp theo thø tù t¨ng dÇn lµ:

A. 92, 60, 96, 69, 49.
B. 52, 55, 74, 80, 91. 

C.  84, 46, 33, 42, 55.

b) Sè 57 ®äc lµ:

A. n¨m b¶y               B. n¨m m­¬i bÈy              C. n¨m m­¬i b¶y 

C©u 2 (1 điểm):
a) Sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè lµ: .................................................
b) Sè trßn chôc lín nhÊt cã hai ch÷ sè lµ: ................................................
c) Sè trßn chôc lín h¬n 63 vµ bÐ h¬n 75 lµ: .............................................
d) C¸c sè cã hai ch÷ sè mµ ch÷ sè chØ chôc b»ng 6 lµ: ..........................
C©u 3 (1 điểm) Sè?

	a)      84 - 4 = ………..
	40 + 20 - 30 =………


b)      7 + ………. = 49                       ……… - 20 = 50
C©u 4: (1 điểm) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
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C©u 5: (1 điểm) Điền dấu >, < hoặc dấu = ?
  35 +  25          60              34 + 40

  57  – 6        30 + 20          59 – 25        

C©u 6: (1 điểm) ChiÕc qu¹t xße réng .................    
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C©u 7: §Æt tÝnh råi tÝnh (1 điểm)
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C©u 8: (1 điểm)  Một đàn gà có 88 con, trong đó có 3 chục con gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà mái ?
                 Đổi :  3 chục = ……..

Phép tính:                                    =

Trả lời : Đàn gà đó có          con gà mái.
C©u 9: (1 điểm)  Chữ số hàng chục của số lớn nhất có một chữ số là:

A. 10           B. 1                C. 9              D. 0

C©u 10: (1 điểm)  Viết các số còn thiếu vào ô trống sao cho cộng các số ở 3 ô liên tiếp có kết quả bằng 65.
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Đáp án
C©u 1: a) B     b) C

C©u 2: a) 99     b) 90       c) 70       d) 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

C©u 3: 
	a)      84 - 4 = 80
	40 + 20 - 30 = 30


b)      7 + 42 = 49                       70 - 20 = 50
C©u 4: 37 – 1 = 36
C©u 5:      35 +  25   <  60                                      34 + 40  <  42 + 34      
                    57  – 6   > 30 + 20                               59 – 25  =  66 - 32              
C©u 6: ChiÕc qu¹t xße réng 4 cm    
 C©u 8:                 Đổi :  3 chục = 30

Phép tính:       88 – 30 = 58                             

Trả lời : Đàn gà đó có 58 con gà mái.
C©u 9: D                               

C©u 10: [image: image42.png]27
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c. HS làm bài
d. Gv chấm, chữa bài cho HS.

Tiết 3                                       TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 1: CÁC THẾ HỆ TRONG MỘT GIA ĐÌNH (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
*Về nhận thức khoa học:
- Nêu được các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ (hai thế hệ, ba thế hệ,…)
* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

-Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.
* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân đối với các thế hệ trong gia đình. 

II. Đồ dùng dạy học
- GV: giáo án, máy tính,ti vi. Tranh vẽ, ảnh gia đình HS (hai, ba hoặc bốn thế hệ). Bảng phụ/giấy A2.

- HS SGK. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV. 

III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 21 đến trang 25)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

2.1. Khởi động:

- Mở cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Ba ngọn nên lung linh.
- Cho HS chia sẻ với bạn theo cặp về gia đình mình.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2.2. Khám phá:

*Hoạt động 1: Tìm hiểu các thành viên trong gia đình bạn Hoa

- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.6, thảo luận nhóm 2 để trả lời các câu hỏi:

? Tranh chụp ảnh gia đình Hoa đang đi đâu?

? Gia đình Hoa có những ai?

? Vậy gia đình Hoa có mấy người?

? Trong gia đình Hoa, ai là người nhiểu tuổi nhất? Ai là người ít tuổi nhất?

? Hãy nêu các thành viên trong gia đình Hoa từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt: Gia đình Hoa có ông bà, bố mẹ, Hoa và em trai cùng chung sống. 

Gia d

Hoạt động 2: Gia đình Hoa có nhiều thế hệ cùng chung sống
	- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.

- HS quan sát tranh và thảo luận theo nhóm 2.

- 2HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.



	- GV  gọi 1 HS đọc câu dẫn mục 2 phần Khám phá: Gia đình Hoa có nhiêu thế hệ cùng chung sống. Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ.

-GV giải nghĩa cụm từ “ thế hệ” là những người cùng mọt lứa tuổi.

- YC HS quan sát Sơ đồ các thế hệ trong gia đình bạn Hoa, thảo luận nhóm 2 trả lời các câu hỏi sau:

? Những ai trong sơ đồ ngang hàng nhau?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

-Gv nhận xét, tuyên dương.

- GV chỉ sơ đồ và nêu: Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ.

?Vậy gia đình bạn Hoa có những thế hệ nào?

? Vậy gia đình bạn Hoa gồm có mấy tế hệ chung sống?

*GV nêu: Gia đình Hoa gồm có 3 thế hệ cùng chung sống gồm thế hệ ông bà; thế hệ bố mẹ; thế hệ con (Hoa và em của Hoa)

?Những gia đình hai thế hệ thường có những ai?

-GV gọi HS đọc lời chốt của Mặt trời.
	-HS đọc.

-HS nghe.

-HS quan sát, thảo luận theo yêu cầu của GV.

- HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

-Hs nghe

-HS trả lời: Thế hệ ông bà, thế hệ bố mẹ, thế hệ con.

-HS trả lời:

-HS nghe.

-HS trả lời.

-2HS đọc.

	Hoạt động 3: Liên hệ thực tế

-GV yêu cầu HS giới thiêu về gia đình mình. ( qua tranh, ảnh mang đi) theo nhóm 4 với nội dung sau:

+ Gia đình em có mấy người? Đó là những ai?

+ Người lớn tuổi nhất trong gia đình là ai? Người ít tuổi nhất là ai?

+ Gia đình em là gia đình có mấy thế hệ?

+ Ngày nghỉ, gia đình em thường làm những gì?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

*GV hỏi: Gia đình bạn nào có bốn thế 
	· - HS giới thiệu về gia đình trong nhóm 4 theo yêu cầu.

-2HS đại diện nhóm lên trình bày.

-HS trả lời.

	hệ? ( hoặc Em biết gia đình nào có bốn thê hệ)

-GV đưa hình ảnh gia đình có 4 thế hệ để yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hỏi:

+ Cách xưng hô giữa các thế hệ rong gia đình như thế nào?

+Nếu em là thế hệ thứ tư thì em sẽ gọi thé hệ thứ nhất là gì?

-GV nhận xét, tuyên dương.
2.3. Thực hành:

-GV đưa ra các sơ đồ các thế hệ trong gia đình ( có 2; 3;4 thế hệ) để HS lựa chọn sơ đồ phù hợp với gia đình mình.

-Yêu cầu HS vẽ, dán ảnh hoặc viết tên từng thành viên trong gia đình lên sơ đồ.

-GV tổ chức cho HS giới thiệu sơ đồ gia đình mình.

+ Giới thiệu về tên mình.

+ Gia đình mình có mấy thế hệ?

+ Giới thiệu về từng thế hệ.
	-HS quan sát và trả lời theo ý hiểu.
-HS quan sát và lựa chọn sơ đồ.

-HS làm việc cá nhân.

-HS lên chia sẻ.

	3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay chúng ta học bài gì?

- Qua bài học con hiểu thế nào là gia đình có 2( hoặc 3 thế hệ).

- GV nhận xét tiết học.
	


Bổ sung: T1 HS học từ mở đầu đến hết HĐ2


Thø ba ngµy 9 th¸ng 9 n¨m 2025
Buổi sáng
Tiết 1                                                TIẾNG VIỆT
TẬP CHÉP: ĐÔI BÀN TAY BÉ
I. Yêu cầu cần đạt 
1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ

+ Chép lại chính xác bài thơ Đôi bàn tay bé (40 chữ). Qua bài chép, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

+ Nhớ quy tắc chính tả c / k. Làm đúng BT điền chữ c hoặc k vào chỗ trống.

+ Viết đúng 9 chữ cái đầu trong bảng chữ cái theo tên chữ. Thuộc lòng tên 9 chữ cái.
1.2. Phát triển năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong bài chính tả.
2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận; có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
II. Đồ dùng dạy học
* GV máy tính, ti vi

* HS: SGK, vở Luyện viết.
III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 34 đến trang 37)
	1. HĐ Mở đầu: Khởi động, kết nối.

- Gv nhắc lại một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của tiết luyện viết chính tả, việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học  (vở, bút, bảng con, …) nhằm củng cố nền nếp học tập cho các em. Nhắc HS cần cẩn thận, kiên nhẫn khi làm BT.

- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.

* HĐ Tập chép (BT 1).

1. Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- GV trình chiếu bài thơ, đọc bài thơ HS cần tập chép. 

- Cả lớp đọc lại.

- GV hướng dẫn HS nhận xét:

+ Bài thơ nói điều gì?

+ Tên bài được viết ở vị trí nào?

+ Bài có mấy dòng thơ? Mỗi dòng có mấy tiếng?

+ Chữ đầu câu viết như thế nào?

- GV nhắc HS chú ý chép đúng những từ ngữ khó: bé xíu, siêng năng, xâu kim, …

2. Chép bài vào vở.

- HS nhìn mẫu chữ trong vở Luyện viết 2, tập 1 chép bài vào vở Luyện viết.

- GV theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở.

3. Chữa bài. Nhận xét, đánh giá.

- HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chép.

- GV nhận xét, đánh giá 5 - 7 bài, nhận xét từng bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.
3. HĐ Luyện tập, thực hành.

3.1. HĐ 1: Điền chữ c hoặc k  (BT 2).

- GV nêu YC của BT.

- HS nhắc lại quy tắc chính tả: k + e,ê,i.   c + a,o,ô,ơ,u,ư

- Cả lớp làm bài vào vở Luyện viết 2, tập 1 .

- YC HS báo cáo KQ bài làm.

- GV nhận xét, chốt đáp án

- Cả lớp đọc lại từng từ ngữ , sửa bài theo đáp án: cái đồng hồ, con tu hú, tiếng kêu, câu chuyện, kì lạ. 

3.2. HĐ 2: Hoàn chính bảng 9 chữ cái  (BT 3).

- Cho HS quan sát bảng trong vở BT, GV nêu YC: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu theo tên chữ.

- GV chỉ cột có 9 tên chữ cái cho cả lớp đọc

- Cho 1 HS làm mẫu: a – a / ă – á

- Cho HS làm vào vở  BT TV, báo cáo KQ.

- GV chốt lại đáp án: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê

- HS sửa bài theo đáp án đúng

- Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng 9 chữ cái.
	- HS chú ý theo dõi

- HS nghe

- HS theo dõi
- HS đọc
- Đôi bàn tay bé siêng năng, chăm chỉ, rất đáng yêu.

- Giữa trang vở, cách lề vở khoảng 4 ô li

- 8 dòng, 5 tiếng

- Viết hoa, lùi vào 3 ô li 

- HS chép bài vào vở

- HS chữa lỗi

- HS chú ý theo dõi

- HS chú ý nghe 
- HS nhắc lại
- HS làm bài

- HS báo cáo KQ.
- HS đọc, sửa bài theo đáp án đúng

- HS quan sát, nghe

- HS đọc

- 1 HS làm mẫu

- Cả lớp làm bài

- HS sửa bài (nếu sai)

- HS đọc, học thuộc


Bổ sung: T1 dạy từ HĐ1 đến HĐ3


Tiết 2                                                   GDTC

GV CHUYÊN SOẠN DẠY

Tiết 3                                               TIẾNG VIỆT
VIẾT: CHỮ HOA A
I. Yêu cầu cần đạt
1. Phát triển các năng lực đặc thù.

+ Phát triển NL ngôn ngữ

- Biết viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ.Biết viết câu ứng dụng “ Ánh nắng ngập tràn biển rộng.” cỡ nhỏ.chữ viết đúng mẫu,đều nét,nối chữ đúng quy định.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận; có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
II. Đồ dùng dạy học
* GV: máy tính, ti vi.
* HS: Vở luyện viết
III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 34 đến trang 37)
	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Gv nhắc lại một số điểm cần lưu ý về yêu cầu của tiết Tập viết, việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học  (vở, bút, bảng con, …) nhằm củng cố nền nếp học tập cho các em. Nhắc HS cần cẩn thận, kiên nhẫn khi viết.

- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Phân tích.
2.1. Viết chữ A hoa.
Mục tiêu: Biết viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Ánh nắng ngập tràn biển rộng  cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

Cách tiến hành:

2.1.1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ A hoa gồm mấy nét, cao mấy li?
GV chốt đáo án: Chữ A hoa gồm 3 nét, cao 5 li.

- GV chỉ mẫu chữ, miêu tả: Nét 1 gần giống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiên về bên phải. Nét 2 là nét móc phải. Nét 3 là nét lượn ngang.

- GV hướng dẫn HS cách viết:

+ Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ ngang 3 (ĐK 3), viết nét móc ngược (trái) từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dừng bút ở ĐK 6.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút ở nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải. Dừng bút ở ĐK 2.

+ Nét 3: Lia bút lên khoảng giữa thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải.

- GV viết mẫu chữ A hoa cỡ vừa (5 dòng kẻ li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

2.1.2. Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng.
- GV cho HS đọc câu ứng dụng: Ánh nắng ngập tràn biển rộng.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ A hoa (cỡ nhỏ) và h, g, b cao mấy li? Chữ p cao mấy li? Chữ t cao mấy li? Những chữ còn lại (n, ă, â, a, i, ê, ô, r) cao mấy li? 
GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi, sau đó chốt đáp án.

+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên A, ă. Dấu nặng đặt dưới â,...
3. HĐ Luyện tập, thực hành.

- Tổ chức cho HS viết chữ cái A viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Ánh nắng ngập tràn biển rộng” cỡ nhỏ vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV đánh giá nhanh 5 – 7 bài. Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

4. HĐ. Củng cố, dặn dò.
- Củng cố lại kiến thức đã học.   

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc nhở HS về tư thế viết, chữ viết, cách giữ vở sạch, đẹp,... yêu cầu những HS chưa viết xong bài trên lớp về nhà viết tiếp, luyện viết thêm phần bài ở nhà. 

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS chú ý nghe

- HS nghe

- HS quan sát, trả lời câu hỏi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS quan sát, nghe câu hỏi, trả lời: Chữ A hoa (cỡ nhỏ) và h, g, b cao 2,5 li. Chữ p cao 2 li. Chữ t cao 1,5 li. Những chữ còn lại cao 1 li.
- HS lưu ý.

- HS viết bài vào vở.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ giao vể nhà.


Bổ sung: T2 dạy từ HĐ4 đến hết bài học.

Tiết 4                                        TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH (TIẾT 2)
I. Yêu cầu cần đạt
*Về nhận thức khoa học:
- Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ. 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
- Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương của bản thân đối với các thế hệ trong gia đình. 

II. Đồ dùng dạy học
* GV: giáo án, máy tính, ti vi. Tranh vẽ, ảnh gia đình HS (hai, ba hoặc bốn thế hệ). Bảng phụ/giấy A2.

* HS SGK. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 

III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 23 đến trang 25)
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra:

2. Dạy bài mới:

2.1. Khởi động:

- Mở cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Mẹ là quê hương(Nguyễn Quốc Việt)
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

2.2. Khám phá: Kể những việc làm

thường ngày của những người trong gia đình.

- YC HS quan sát hình trong sgk/tr.8, thảo
	- HS thực hiện.

- HS thảo luận theo nhóm 4.

	luận nhóm bốn:

+ Gia đình Hải có mấy người?

+Hãy kể những việc làm của từng người trong gia đình Hải?

+ Những việc làm của các thành viên trong gia đình Hải thể hiện điều gì?

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt: Sau bữa ăn tối ông dạy em Hải gấp máy bay, mẹ bóp lung cho bà, bố mang hoa quả cho mọi người tráng miệng còn hải lấy giấy ăn. Nhũng việc làm này thể hiện sự quan tâm, chăm sóc giữa các thành viên trong gia đình Hải.

-GV hỏi: Tại sao mọi thành viên trong gia đình cần yêu thương, chia sẻ với nhau?

-GV nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt: Việc các thành viên trong gia đình yêu thương, chia sẻ với nhau thể hiện tình yêu thương và lòng biêt sơn giữa các thế hệ trong gia đình.

2.3. Thực hành:

- Gọi HS đọc tình huống.

+ TH1: Mẹ đi làm về muộn (18 giờ) em bé đói bụng, chạy ra đòi mẹ cho ăn. Trong tình huống đó em sẽ làm gì?

+TH2: Vì mắt kém nên ông nhờ Nam đọc báo cho ông nghe, nhưng lúc đó nạ lại đến rủ Nam đi chơi. Nếu em là Nam, em sẽ nói gì và làm gì?

-Cho HS thảo luận theo nhóm đôi.

-Tổ chức cho HS nêu cách xử lý tình huống.

- YC quan sát tranh sgk/tr.9: 

*Tình huống 1:

+ Hình vẽ ai?

+ Ông nói gì với Nam?

+ Hải nói gì với Nam?

+ Nam nên nói gì và làm gì? Vì sao?

- Tổ chức cho HS đóng vai tình huống.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- 3-4 HS đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS nêu.

- HS quan sát, trả lời.

- HS thực hiện.



	2.4. Vận dụng:

- Gv cho HS thảo luận nhóm đôi theo nội dung:

+ Kể những việc em đã làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc các thế hệ trong gia đình ( ông bà, bố mẹ, anh chị em).

+ Trong những việc đó, em thích làm nhất việc làm nào?vì sao?

+ Khi làm những việc đó em cảm thấy như thế nào?

- GV tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, tuyên dương.

*GV chốt: Những người trong gia đình cần thể hiện sự quan tâm, chăm sóc nhau qua những việc làm cụ thể. Chính những việc làm ấy sẽ làm cho tình cảm gia đình trở lên gắn bó sâu sắc hơn.

2.5. Tổng kết:

- GV yêu cầu HS quan sát tranh cuối của trang 9 và trả lời các câu hỏi sau:

+ Tranh vẽ gì?

+ Bạn nhỏ trong tranh nói gì? Lời nói đó thể hiện điều gì?

+ Nếu em là bạn nhỏ đó, em sẽ làm gì?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV gọi HS đọc phần chốt của  Mặt Trời.

3. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay em được biết thêm được điều gì qua bài học?

- Nhận xét giờ học?
	-HS thảo luận nhóm đôi.

- HS chia sẻ.

-HS nghe.

-HS quan sát tranh và tra lời các câu hỏi.

-2,3HS đọc.


Bổ sung: HS học từ HĐ3 đến hết HĐ4

Buổi chiều

Tiết 1                                                         TOÁN
                                            ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số đến 100.

- Làm quen với ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. Đồ dùng dạy học
*GV: Giáo án, máy tính, ti vi, thẻ Đ/S
* HS: Mỗi HS một tờ giấy nhỏ để làm Bảng các số từ 1 đến 100.

- Một số tình huống thực tế để HS tập ước lượng.
III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 27 đến trang 28)
Bổ sung: T2 HS làm BT3 và BT 4 (Nêu cách ước lượng các số tròn chục.)
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	A. HĐ mở đầu: Khởi động – KTBC.
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi, kiểm tra lại bảng số đã học.
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát vận động bài Tập đếm

- Đếm các số từ 46 đến 63

- Nêu các số tròn chục?
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát và vận động theo video bài hát Tập đếm.

- Hs trả lời

	B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập.
Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?

Mục tiêu: Ôn tập, củng cố cách so sánh các số có hai chữ số.

- GV HD HS xác định yêu cầu bài.
- GV chữa bài 

+ Muốn so sánh các số có hai chữ số ta làm như thế nào?
+ Ngoài cách so sánh trên ta còn cách nào nữa ?
+ yêu cầu hs so sánh cụ thể trên  phép tính b, rồi kết luận đ hay s

+ Hiện kết quả đáp án trên slide

*Câu hỏi phát triển năng lực:
+ Trong các số đã cho, số nào lớn nhất, số nào bé nhất? 

- GV nhận xét, chốt ý: Khi so sánh các số có hai chữ số, ta so sánh chữ số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị, số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
	- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT
* các câu trả lời của hs dưới đây là dự kiến

+ số nào đứng trước thì bé hơn

+ ta so sánh số hàng chục trước, số nào có hàng chục lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu hàng chục bằng nhau ta so sánh đến hàng đơn vị.

+ hs nêu
+ Hs trả lời
+ Hs lắng nghe


	C. Hoạt dộng vận dụng.

Bài 4: Ước lượng theo nhóm chục?

Mục tiêu: Biết ước lượng được số đồ vật theo nhóm chục..
- GV cho HS đọc yêu cầu bài 4.
- Gv bật slide hình mẫu

- Ước lượng theo nhóm chục:

+ hai bạn nhỏ trong tranh ước lượng số lượng quyển sách bằng cách nào?
+ từ ngữ nào được hai bạn sử dụng khi ước lượng?

-Nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu: Nếu cô có 1 chục quyển sách Toán, cô xếp chồng lên nhau thì chồng sách đó cao bằng chừng nào? Tương tự với 2,3 chục quyển sách.
- yêu cầu hs đếm để kiểm tra lại kết quả sau khi ước lượng ( đếm theo chục sau khi san thành các chồng 1 chục quyển sách )

- Đối chiếu số lượng ước lượng ban đầu: nêu kết quả có 43 quyển sách.

- Gv chiếu slide 

- Hs thực hiện các yêu cầu ở câu a, b: GV hướng dẫn HS  ước lượng số con trong hình và kiểm tra bằng cách đếm lại:
+ ước lượng số con kiến ( trong hình vẽ ) theo nhóm chục ( nhóm mẫu được chọn là số kiến trong một hàng)

+ đếm để kiểm tra số lượng và đối chiếu vơi sước lương ban dầu

- GV nhận xét, chốt ý: Cách ước lượng theo nhóm chục:

+ Chọn nhóm mẫu có số lượng khoảng 1 chục

+ Ước lượng theo số lượng nhóm mẫu vì trong cuộc sống không phải lúc nào ta cũng có thể đếm được chính xác số lượng của nhóm vật, vì vậy việc ước lượng để biết số lượng gần đúng là rất cần thiết.
	+  Hs đọc

+ cả lớp quan sát 

+ hs trả lời con số ước lượng theo quan sát bằng mắt

+ 10 quyển sách / 1 chục quyển sách
+ hs làm động tác giơ 2 tay để mô tả

- hs phân tích mẫu để nhận biết các thao tác ước lượng:

+ ước lượng theo nhóm chục:bạn gái ước lượng mỗi chồng sách có khoảng 1 chục quyển sách. Có 4 chồng sách, vì vậy có khoảng 4 chục quyển sách
+ hs đếm

+ hs trả lời số lượng sách có sau khi đếm.

+ trả lời theo ước lượng qua quan sát hình vẽ

+ hs đếm và đối chiếu

+ hs lắng nghe

	D. Củng cố - Dặn dò.
-Trò chơi: “ Ai tinh mắt hơn” cho hs ước lượng nhóm đồ vật qua hình vẽ chiếu trên slide ( 2-3 hình vẽ )

- GV nêu lại nội dung bài.

- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs nào giơ tay nhanh nhất ưu tiên gọi chơi

- Hs nhận xét kết quả bạn chơi



Tiết 2                                             TOÁN (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt
- Củng cố kiến thức đã học ở lớp 1: Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100, so sánh số, viết phép tính thích hợp với bài toán, xem giờ đúng; đếm hình.
- Rèn kĩ năng làm bài kiểm tra cho HS.
- GD HS ý thức tự giác, cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Đề cho mỗi HS.

- HS: Bút, vở kê, …
III. Các hoạt động dạy học
a. GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết kiểm tra.

b. Phát đề cho HS làm bài.
Đề bài

Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng hoÆc lµm theo yªu cÇu:

C©u 1 (1 điểm): a) Trong các số: 23, 50, 48, 19; số lớn nhất là:

A. 23              B. 50                 C. 48               D. 19

b) Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10             B. 11                C. 90           D. 99

C©u 2 (1 điểm):
Minh cao 89 cm, Phong cao 84 cm, Huy cao 9 chục xăng – ti - mét và Mai cao 87 cm. Bạn cao nhất là: 
A. Minh               B. Phong              C. Huy               D. Mai

C©u 3 (1 điểm) TÝnh
	a)      97 – 50 + 32 = …….
	75 – 55 + 46 = …….


b)      7 + 32 – 9     = …….                  67 – 26 + 34 = …….
C©u 4: (1 điểm) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp:
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a) Đồng hồ chỉ ...... giờ
	b) Lan tập đánh cầu lông xong lúc 6 giờ. Biết rằng Lan tập trong một giờ. Hỏi lan bắt đầu tập lúc mấy giờ? 

A. 8 giờ          B. 7 giờ            C. 6 giờ        D. 5 giờ


C©u 5: (1 điểm) Điền dấu >, < hoặc dấu = ?
  8 + 20 …… 15 + 13             13 – 2 …… 67 – 60

66 – 55 …… 10 + 2                24 – 14 …… 28 – 18

C©u 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S
30cm + 40 cm = 70                        55cm + 40cm – 32 cm = 70 cm                   

20cm + 50cm = 70 cm                  88cm  - 45cm – 34cm = 0 cm

C©u 7: §Æt tÝnh råi tÝnh (1 điểm)
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C©u 8: (1 điểm Một sợi dây dài 58 cm, đã cắt đi 32 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng- ti- mét?
Phép tính:    ……………………….                                

Trả lời : ………………………..
C©u 9: (1 điểm)  
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	Hình vẽ bên có:

…… hình chữ nhật

…… hình tròn 

…… hình vuông

…… hình tam giác


C©u 10: (1 điểm)  Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 7 cm. Vẽ tiếp đoạn thẳng NP dài 3 cm để được đoạn thẳng MP dài 10 cm.
Đáp án

C©u 1: a) B     b) B

C©u 2: C

C©u 3: 
	a)      97 – 50 + 32 = 79
	75 – 55 + 46 = 66


b)      7 + 32 – 9     = 30                  67 – 26 + 34 = 75
C©u 4: a) 9 giờ            b) D
C©u 5:      8 + 20  =  15 + 13              13 – 2   >  67 – 60  

                  66 – 55 < 10 + 2                24 – 14  =  28 – 18

C©u 6: 30cm + 40 cm = 70    S            55cm + 40cm – 32 cm = 70 cm   S                

            20cm + 50cm = 70 cm  Đ        88cm  - 45cm – 34cm = 0 cm    Đ
  C©u 7: Mỗi ý đúng được 0,25đ

 C©u 8:                 

Phép tính:       58 – 32 = 26                             

Trả lời : Sợi dây còn lại dài 26cm.
C©u 9: 6 hình chữ nhật; 3 hình tròn ; 8 hình vuông ; 3 hình tam giác.                               

C©u 10: 
c. HS làm bài

d. GV chấm, chữa bài cho HS.


Tiết 3                                        TIẾNG VIỆT (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt
-  Đánh giá kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức Tiếng Việt) bài Bố làm thợ mộc.
- Đánh giá kĩ năng nghe - viết; nối câu, chọn từ thích hợp đã cho trước để điền vào chỗ chấm.

- Có ý thức tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy học
a. Đối với giáo viên: Đề cho mỗi HS làm trực tiếp.
b. Đối với học sinh: vở để kê, bút.

III. Các hoạt động dạy học 
a. GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết kiểm tra.

b. Phát đề cho HS làm bài.
Đề bài

A. Đọc hiểu – Kiến thức Tiếng Việt (3 điểm)
Bè lµm thî méc

Tuấn chăm chú ngắm nghía từng động tác của bố. Cái bào của bố lướt qua trên mặt tấm ván cứ y như tàu lướt trên mặt biển. Đám vỏ bào đùn đùn lên cứ y như sóng biển cuộn trào. Cái con tàu hình khối vuông dài lao vút lên trước, rồi lùi lại phía sau. Những làn sóng lúc thì cong vồng, lúc thì loăn xoăn, đợt thì màu vàng, đợt thì màu nâu, màu hồng, ùn lên phía trước mũi tàu… 

Gỗ của bố thường chỉ là những cái thùng cũ, những mảnh ván thừa, nhiều khi lấm lem đất cát. Nhưng khi lưỡi bào, lưỡi đục của bố đã gọt hết lượt da ngoài xấu xí đi thì mặt gỗ nào hiện ra cũng đẹp. 

     Tuấn rất yêu cái mùi hương gỗ. Tối tối, Tuấn đi ngủ, hương gỗ như còn theo Tuấn vào trong cả giấc mơ.
Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng (mỗi ý 0,5 điểm)
1. Bố của bạn Tuấn làm nghề gì? 
	A. Bác sĩ
	B. Thợ mộc
	C. Thầy giáo
	D. Kỹ sư


2. Tuấn đã so sánh cái bào của bố với sự vật gì?
	A. Với cánh diều
	B. Với con tàu
	C. Với chiếc xe
	D. Với máy bay


3. Đám vỏ bào như làn sóng không có màu nào sau đây?
	A. Màu vàng
	B. Màu nâu
	C. Màu đỏ
	D. Màu hồng


4. Bạn Tuấn miêu tả hình dáng những làn sóng vỏ bào như thế nào?
	A. Lúc thì cong vồng, lúc thì thẳng tưng.

B. Lúc thì cong vồng, lúc thì co lại.
	C. Lúc thì cong vồng, lúc thì loăn xoăn.

D. Lúc thì loăn xoăn, lúc thì thẳng tắp.


5. Gỗ của bố có đặc điểm gì?
	A. Nhiều khi lấm lem màu sơn.

B. Nhiều khi lấm lem đất cát.
	C. Nhiều khi bị vỡ vụn.

D. Nhiều khi lấm lem bùn đất.


6. Khi bố gọt đi lượt da ngoài xấu xí của miếng gỗ thì điều gì xảy ra?
	A.Miếng gỗ trở thành chiếc ghế xinh xắn.

B. Miếng gỗ trở nên xấu xí, thô ráp.
	C. Miếng gỗ trở nên sạch sẽ hơn.

D. Miếng gỗ có mặt nào cũng đẹp.


B: chÝnh t¶
C©u 1: Nghe - viÕt chÝnh t¶ (5 điểm)

     Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá.
C©u 2: Bµi tËp 
1. Hãy nối các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm)

	A
	
	B

	Mùa đông đến
	
	canh giữ và bảo vệ hòa bình cho đất nước.

	Chim chích bông
	
	giúp mẹ quét sạch sân nhà.

	Bé Na
	
	bắt sâu cho vườn rau xanh tốt.

	Chú bộ đội
	
	làm cho không khí lạnh lẽo hơn.


2. Em hãy chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống thích hợp (1 điểm)
     Nghỉ hè, em ở nhà chơi với _______________. Em bé chơi _______________ và không khóc. Mẹ bảo _______________ chăm em bé giỏi quá. 
(chị hai, rất ngoan, em bé)
Đáp án

Phần A

1. B             2. B                   3. C                  4. C                5.  B                   6. D
Phần B

Câu 2.

1.

	A
	
	B

	Mùa đông đến
	
	canh giữ và bảo vệ hòa bình cho đất nước.

	Chim chích bông
	
	giúp mẹ quét sạch sân nhà.

	Bé Na
	
	bắt sâu cho vườn rau xanh tốt.

	Chú bộ đội
	
	làm cho không khí lạnh lẽo hơn.


2. Thứ tự điền đúng là: em bé - rất ngoan – chị hai
c. HS làm bài.

d. Chấm, chữa bài và nhận xét
Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2025
Buổi chiều
Tiết 1



          
KỸ NĂNG SỐNG 

CHỦ ĐỀ: CHĂM SÓC SỨC KHỎE

TIẾT 1: Giữ gìn đôi mắt sáng

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù.

- HS hiểu được nguyên nhân dẫn đến các bệnh về mắt. Hậu quả của các tật về mắt.

- HS biết bài thể dục đơn giản vào buổi sáng, nắm được những thói quen giữ gìn đôi mắt: Rửa mặt sạch sẽ, ngủ đủ giấc, tập nhìn xa,…
2. Năng lực chung.

- Rèn tính cẩn thận cho bản thân.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng rèn sự tự tin.
3. Phẩm chất.

- Biết cách chia sẻ với bạn bè người thân về những cách bảo vệ đôi mắt.

- Biết cách xây dựng phương pháp bảo vệ đôi mắt sáng.
- Giáo dục học sinh có ý thức vệ sinh đôi mắt và cách bảo vệ các bộ phận trên cơ thể.
- Có trách nhiệm tự bảo vệ bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.

- Giáo viên: 

+ Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint.

+ Dụng cụ thực hành: Phiếu học tập, tranh ảnh các bệnh về mắt.

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động.

- GV cho HS khởi động: Trò chơi: “Nhanh tay lẹ mắt”.

- GV phổ biến cách chơi: Quản trò sẽ chuẩn bị giầy dép và chai nước, sau đó chia lớp thành 2 nhóm, xếp thành 2 hàng đứng đội diện nhau ở giữa là các giầy dép và chai nước. Quản trò sẽ hô tên các bộ phận trên cơ thể người như “mắt”, “tai” hay “cổ”. Khi nghe thấy hiệu lệnh, người chơi sẽ đưa hai tay lên bộ phận đó. Hiệu lệnh cuối cùng sẽ là đồ vật ở giữa hai người. Ai nhanh tay cầm được đồ vật sẽ là người chiến thắng và được đưa ra hình phạt cho người thua cuộc.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

Hoạt động 1: Vai trò của mắt.

- GV yêu cầu HS nhắm mắt, khi nào có hiệu lệnh mới được mở mắt.

+ Trong lúc HS nhắm mắt, GV phát cho HS một bức tranh hay vật dụng bất kì.

- GV đặt câu hỏi cho HS: 

+ Khi nhắm mắt, các con thử đoán xem trên tay mình đang cầm thứ gì?

+ Bây giờ hãy mở mắt ra, xem câu trả lời của các con có đúng không?

+ Các con nhìn được nhờ vào đâu?

+ Vậy đôi mắt có vai trò quan trọng như thế nào với chúng ta?

* GV nhận xét và kết luận: Đôi mắt giúp chúng ta nhìn thấy sự phong phú đa dạng của thế giới xung quanh.

- Giúp nhận diện được tên gọi, hình dáng, kích thước màu sắc của các đồ vật, con vật, cây cối…

- Và để làm được điều đó mỗi chúng ta đều phải có 2 con mắt khỏe mạnh.

Hoạt động 2: Các bệnh về mắt.

- GV cho HS quan sát các bức tranh và tìm hiểu các bệnh về mắt?
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Hình ảnh 1                  Hình ảnh 2
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Hình ảnh 3

* GV nhận xét và bổ sung:

- Hình ảnh 1: Bệnh đau mắt hột.

- Hình ảnh 2: Bệnh đau mắt đỏ.

- Hình ảnh 3: Bệnh khô mắt.

Hoạt động 3: Nguyên nhân dẫn đến các bệnh về mắt.

- GV kể cho HS nghe câu chuyện:

Câu chuyện: TRÒ CHƠI NGUY HIỂM
 An và Tiến cùng nhau ra bãi biển chơi. Hai bạn rủ nhau chơi trò ném cát. Nhưng chẳng may, An ném trúng vào mắt Tiến. Tiến liền lấy tay dụi mắt, nhưng càng dụi, mắt càng đỏ, càng đau, không thể mở mắt ra được. An lúng túng, không biết làm gì để giúp bạn. Cuối cùng An đưa bạn về nhà. Về đến nhà thì mắt của Tiến đã sưng vù.

+ Qua câu chuyện trên, em rút ra điều gì?

A. Không được chơi trò ném cát.

B. Khi cát (bụi) bay vào mắt thì không nên dụi mắt.

C. Tất cả các đáp án trên.

+ Khi cát (bụi) bay vào mắt, trước hết em cần làm gì? Nếu là An, em sẽ làm gì giúp Tiến?

-  GV phát phiếu học tập cho HS

PHIẾU HỌC TẬP

Đánh dấu X vào ( ở ý em chọn.

( Ngủ ít.

( Cúi sát mặt xuống vở khi viết.

( Xem ti vi và chơi điện thoại nhiều.

( Ngủ đủ 10 – 12 giờ/ ngày.

( Ngồi viết, mắt cách vở từ 25 – 30cm.

( Đưa sách cách mắt từ 30 – 40cm.

( Ngồi đúng tư thế.

( Cúi gần sách khi đọc.

( Vệ sinh chân tay.

( Vệ sinh mắt hằng ngày.

( Đeo kính râm khi ra đường.

( Khám mắt định kì.

(*) GV nhận xét và kết luận:

- Hiện nay các bạn HS xem tivi điện thoại nhiều dẫn đến các tật khúc xạ về mắt như cận thị, loạn thị…

 - Ngoài các kĩ năng trên các bạn nhớ bổ sung vitamin cho đôi mắt sáng khỏe: Cà rốt, đu đủ, xoài, rau xanh, cá, trứng…

 - Qua phiếu học tập này các bạn nhớ tạo cho mình những thói quen tốt, hình thành những kĩ năng tốt giúp bảo vệ đôi mắt của mình luôn sáng và khỏe.

2.2 Hậu quả của các tật về mắt: 

- GV chia lớp làm 3 nhóm. Các nhóm tìm hiểu hậu quả của các tật về mắt.

- Sau 5 phút đại diện các nhóm lên trình bày.

* GV nhận xét và kết luận: 

- Hậu quả của các tật về mắt và các bệnh về mắt như: Cận thị, viễn thị, đục thủy tinh thể, bệnh khô mắt…

- Cách phòng tránh: 

+ Kiểm tra mắt định kì 6 tháng một lần.

+ Nên đi khám mắt khi có biểu hiện lạ.

+ Khi đi ra ngoài nắng nên đeo kính râm, tránh tia cực tím và tránh được bệnh đục thủy tinh thể.

+ Đọc sách báo dưới ánh sáng tốt để tránh căng thẳng cho mắt.

3. Hoạt động luyện tập: 

Hoạt động 1: Xử lý tình huống: 

TH1: Hùng mở tivi ngồi gần để xem và xem rất lâu, em hãy cho Hùng lời khuyên khi xem tivi.

Vừa rồi bạn Hùng đã làm gì? Và hành động của Hùng dẫn đến điều gì?

TH2: Lan đang chơi ngoài sân trường thì có gió bụi bay vào mắt, nếu là Lan em sẽ làm gì?

TH3: Nam đọc sách trên giường và không mở đèn, em thấy vậy em sẽ làm gì để cho Nam lời khuyên tốt nhất?

- GV chia lớp thành 3 nhóm thảo luận xử lý tình huống trong vòng 5 phút.

- GV nhận xét và bổ sung:

+ TH1: Khi Hùng làm như vậy sẽ thấy mắt bị đau nhức và nhìn tivi sẽ chập chờn. Lời khuyên cho Hùng: Khoảng cách khi xem tivi khoảng 2 mét, và khoảng cách xem điện thoại khoảng 30cm, không xem quá lâu, chỉ nên xem khoảng 20-30p sau đó đi dạo cho mắt được nghỉ ngơi.

+ TH2: Khi có vật thể lạ vào mắt không nên dùng tay bẩn dụi vào mắt dễ làm mắt tổn thương. Nên chớp mắt vài cái sau đó nhắm mắt cho nghỉ ngơi 1 lúc.

+ TH3: Nam cần ngồi ngăn ngắn thẳng lưng đọc sách có nhiều ánh sáng, không đọc sách khi chạy bộ, ngồi xe.

* Với học sinh đặc biệt:

- GV chuẩn bị: Bút màu, giấy, tranh tô màu. Giao cho HS thực hiện và hoàn thành sản phẩm theo chủ đề.

Phương pháp: Sử dụng đồ dùng giáo cụ HS được tham gia hoạt động tránh gây mất tập trung cho HS khác.
Hoạt động 2: Tập bài tập tốt cho mắt:

Bài tập 1: Đảo mắt.

- Bài tập làm cho các cơ mắt linh hoạt hơn: Cầm gương đưa phía trước, đưa sang trái- phải- trên- dưới. (2-3 lần)

Bài tập 2: Nhìn gần, nhìn xa.

- Bài tập này sẽ giúp mắt tập trung nhanh vào 1 điểm mà không bị mỏi: Nhìn vào gương - nhìn lên ảnh Bác Hồ 3 giây rồi lại nhìn vào gương. (2-3 lần).

Bài tập 3: Làm ấm mắt.

- Bài tập này giúp lưu thông những mạch máu quanh mắt: Xoa 2 tay vào nhau cho ấm, nhắm mắt lại và áp tay lên. (2-3 lần).
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(Hình ảnh quan sát)

 - GV làm cùng HS 

- GV tổ chức cho HS tự làm.

=> Đôi mắt cũng như cơ thể, cần những chất dinh dưỡng lành mạnh và phù hợp. Chỉ cần bản thân mỗi người kiên trì và đều đặn massage cho đôi mắt của mình, kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý chúng ta sẽ có một đôi mắt sáng.

4. Hoạt động vận dụng.

 Qua bài học các bạn nên: Bảo vệ điểm vàng của mắt, kiểm tra mắt định kỳ, cho mắt thời gian nghỉ ngơi, giữ vệ sinh cá nhân thật tốt, lưu ý về độ sáng, tư thế ngồi học, vệ sinh mắt trước khi ngủ, dùng thuốc nhỏ mắt, che chắn cho mắt khi ra ngoài, tránh khói thuốc.
	1. Hoạt động khởi động.

- HS lắng nghe luật chơi.

- HS tích cực tham gia trò chơi.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: 

Hoạt động 1: Vai trò của mắt.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

Hoạt động 2: Các bệnh về mắt.

- HS quan sát và trả lời.

- HS chú ý lắng nghe.

Hoạt động 3: Nguyên nhân dẫn đến các bệnh về mắt.

- HS lắng nghe câu chuyện.

PHIẾU HỌC TẬP

Đánh dấu X vào ( ở ý em chọn.

( Ngủ ít.

( Cúi sát mặt xuống vở khi viết.

( Xem ti vi và chơi điện thoại nhiều.

(Ngủ đủ 10 – 12 giờ/ ngày.

(Ngồi viết, mắt cách vở từ 25 – 30cm.

( Đưa sách cách mắt từ 30 – 40cm.

( Ngồi đúng tư thế.

( Cúi gần sách khi đọc.

( Vệ sinh chân tay.

( Vệ sinh mắt hằng ngày.

( Đeo kính râm khi ra đường.

( Khám mắt định kì.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

2.2 Hậu quả của các tật về mắt: 

- HS tích cực thảo luận.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

3.Hoạt động luyện tập: 

Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
- HS suy nghĩ, xử lý tình huống.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

Hoạt động 2: Tập bài tập tốt cho mắt:

- HS thực hành.

- HS thực hành.

- HS thực hành.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

4. Hoạt động vận dụng.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.





Tiết 2



          
KỸ NĂNG SỐNG 

CHỦ ĐỀ: KĨ NĂNG TƯ DUY PHÁN ĐOÁN

Tiết 1: Đôi mắt tinh anh
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù

- HS nhận biết những sự vật hiện tượng quanh môi trường sống, biết quan sát và tầm quan trọng của kỹ năng quan sát.

- HS biết cách quan sát, tìm hiểu về những sự vật, sự vật, sự việc xung quanh môi trường.
- HS biết quan sát, tư duy, tìm hiểu về cuộc sống xung quanh.

2. Năng lực chung

- Kỹ năng làm việc nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp. 

- Phát triển năng lực tư duy logic.

3. Phẩm chất

- HS nâng cao tinh thần trách nhiệm, học tập, vận động, kỹ năng xử lí tình huống, kỹ năng quan sát và tư duy. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, bài giảng powerpoint, tranh ảnh.

- Học sinh: Sách vở, đồ dùng học tập.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
- GV cho HS khởi động: Trò chơi: “Alibaba”.

https://youtu.be/LsDgF1YjmXg?si=uHvZ5ZfD5JtxenNy

- Cách tiến hành:

+ GV hướng dẫn động tác.

+ HS làm theo hướng dẫn của GV. 

+ HS thực hiện theo nhạc. 

- Mục đích: Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho tiết học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức.
2.1 Trải nghiệm: “Ai thông minh hơn”
*Phương pháp & KTDH: Kỹ thuật chơi trò chơi.
- GV: Đưa ra một số hình ảnh. Tổ chức hoạt động nhóm, chia làm 4 nhóm.

- GV: Chiếu tranh lên Tivi hoặc máy chiếu.

- Yêu cầu các nhóm quan sát thật nhanh, nhìn thật tinh tìm những con vật có trong tranh…

Hình 1: Gọi tên những con vật trong tranh
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Hình 2: Tìm con chó đốm trắng lẫn trong đám gấu trúc
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Hình 3: Tìm con mèo lẫn trong những con cú đủ màu sắc trên.
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Hình 4: Tìm củ khoai tây lẫn trong những con chuột trên.
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*Đáp án:
-GV: Nhận xét các nhóm và chiếu đáp án.

Hình 1:
Nói tên các con vật ẩn trong tranh: 

· Con voi

· Con gà

· Con công

· Con khỉ

· Chim họa mi

· Chim gõ kiến

-Hình 2:
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-Hình 3: 
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-Hình 4:
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2.1. Xử lý khi bị dị vật vào mắt.

Câu chuyện: “Trò chơi nguy hiểm”.

An và Tiến cùng nhau ra bãi biển chơi. Hai bạn rủ nhau chơi trò ném cát. Nhưng chẳng may, An ném trúng vào mắt Tiến. 
Tiến liền lấy tay dụi mắt, nhưng càng dụi, mắt càng đỏ, càng đau, không thể mở mắt ra được. An lúng túng, không biết làm gì để giúp bạn. 
Cuối cùng An đưa bạn về nhà. Về đến nhà thì mắt của Tiến đã sưng vù.
- GV kể cho học sinh nghe câu chuyện và đặt câu hỏi:

Câu 1: Qua câu chuyện trên, em rút ra điều gì?
Đáp án:

· Không được chơi trò ném cát.
· Khi cát (bụi) bay vào mắt thì không nên dụi mắt.
· Không nên ra bãi biển chơi.

Câu 2: Khi cát (bụi) bay vào mắt, trước hết em cần làm gì? Nếu là An, em sẽ làm gì giúp Tiến?
Đáp án:

· Tránh giụi mắt.
· Chớp mắt nhanh.
· Rửa mắt bằng nước. 
· Rửa mắt bằng dung dịch nhỏ mắt. 
· Dùng tăm bông hoặc góc khăn sạch để loại bỏ dị vật. 
· Nhờ ai đó giúp.
· Đến cơ sở y tế.
2.2. Những cách giữ gìn đôi mắt

HS thực hành làm phiếu bài tập. Hãy khoanh vào những câu trả lời đúng?

PHIẾU HỌC TẬP
Khoanh vào đáp án đúng:
   1.   Ngủ ít.
   2 .  Cúi sát mặt xuống vở khi viết.
   3.    Xem ti vi và chơi điện thoại nhiều.
   4.    Ngủ đủ 10 – 12 giờ/ ngày.
   5.    Ngồi viết, mắt cách vở từ 25 – 30cm.
   6.    Đưa sách cách mắt từ 30 – 40cm.
   7.   Ngồi đúng tư thế.
   8.   Cúi gần sách khi đọc.
   9.   Vệ sinh chân tay.
  10.  Vệ sinh mắt hằng ngày.
  11.   Đeo kính râm khi ra đường.
  12.   Khám mắt định kì.  

3. Hoạt động luyện tập.
-GV: Chia 4 nhóm tham gia trải nghiệm: “Massage đôi mắt”.

+ Yêu cầu các nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV. 

+ Nhóm nào thực hiện đúng, đều nhóm đó giành chiến thắng.

4. Hoạt động vận dụng.
-GV: Tổng kết bài học, dặn dò HS:

Khi đi học các em cần nhớ ngồi học đúng tư thế. Không chơi những trò chơi nguy hiểm ảnh hưởng đến đôi mắt. Cần chăm sóc để đôi mắt sáng và khỏe. 

Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học, rèn luyện tư duy logic, phán đoán, xử lý tình huống thông minh, nhanh nhẹn.
	1. Hoạt động khởi động
- HS tích cực tham gia.

2. Hoạt động hình thành kiến thức.

2.1. Xử lý khi bị dị vật vào mắt.

- HS lắng nghe. 

- HS trả lời

- HS trả lời

2.2. Những cách giữ gìn đôi mắt

- HS làm phiếu bài tập. 
3. Hoạt động luyện tập.
-HS quan sát, thực hiện. 

4. Hoạt động vận dụng 

-HS lắng nghe, ghi nhớ.





Tiết 3



          
   KỸ NĂNG SỐNG
TIẾT 2: NHẬN DIỆN HÌNH DẠNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Nhận biết, gọi đúng tên và nêu được đặc điểm cơ bản của hình tròn (đường bao cong tròn, khép kín, có thể lăn) và hình vuông (có 4 cạnh bằng nhau, 4 góc vuông).

- Nhận dạng được hình tròn, hình vuông trong các vật thể quen thuộc của cuộc sống hằng ngày.

- Thực hành lắp ráp các hình tròn, hình vuông đã học để tạo thành các sản phẩm đơn giản (ngôi nhà, ô tô...).

2. Năng lực chung

- Biết quan sát, so sánh để phân biệt các dạng hình học cơ bản.

- Hợp tác nhóm nhỏ để thảo luận và thực hành, sáng tạo sản phẩm.

- Tự phục vụ & an toàn khi sử dụng kéo, hồ dán (có người lớn hướng dẫn).

3. Phẩm chất

- Hứng thú với việc học toán và khám phá thế giới hình học xung quanh.

- Cẩn thận, khéo léo khi thực hành tạo sản phẩm.

- Có ý thức giữ gìn đồ dùng, sản phẩm của bản thân và của bạn.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Giáo viên chuẩn bị:

- Mẫu vật hình tròn, hình vuông với kích thước lớn, màu sắc nổi bật.

- Một số đồ vật thật có dạng hình tròn (cái đĩa, nắp chai, đồng hồ treo tường...) và hình vuông (khăn tay, gạch hoa, bánh chưng...).

- Bộ các hình tròn, hình vuông bằng bìa màu được cắt sẵn với các kích thước và màu sắc khác nhau để phát cho học sinh.

- Sản phẩm mẫu được lắp ráp từ hình tròn, hình vuông (hình ô tô, ngôi nhà, người máy...).

- Bảng phụ, nam châm, keo dán.

Học sinh chuẩn bị:

- Mỗi nhóm một bộ các hình tròn, hình vuông bằng giấy màu đã được cắt sẵn.

- Hồ dán, giấy A4, bút màu.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động 
- Hoạt động ""Chiếc túi kỳ diệu"
- Mục tiêu: Tạo hứng thú, huy động kiến thức nền của học sinh về các đồ vật xung quanh.


- GV chuẩn bị một chiếc túi vải không nhìn thấy bên trong, đựng các vật có dạng hình tròn, hình vuông (quả bóng nhỏ, hộp bánh quy vuông, nắp chai, khối rubik...).


- GV mời một vài học sinh lên sân khấu, cho tay vào túi, sờ và đoán xem đó là vật gì, mô tả hình dạng của vật đó theo cảm nhận.


- GV lấy các vật ra khỏi túi và dẫn dắt: "Các đồ vật bạn vừa đoán có những hình dạng rất quen thuộc. Để biết chính xác tên gọi và đặc điểm của các hình dạng đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay: Hình tròn, hình vuông."
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới *Phương pháp & KTDH: Trực quan, đàm thoại, thực hành 

- Mục tiêu: Học sinh nhận biết, gọi đúng tên và nêu được đặc điểm của hình tròn, hình vuông.
a. Nhận diện hình vuông:


- GV giơ mẫu vật hình vuông và giới thiệu: "Đây là hình vuông".


- GV hướng dẫn học sinh quan sát và đếm các cạnh, các góc của hình vuông. GV dùng thước chỉ vào từng cạnh và nhấn mạnh: "Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau và có 4 góc vuông."

- GV yêu cầu học sinh tìm các đồ vật trong lớp học có dạng hình vuông.

b. Nhận diện hình tròn:


- GV giơ mẫu vật hình tròn và giới thiệu: "Đây là hình tròn".


- GV dùng tay miết theo đường bao của hình và mô tả: "Hình tròn có đường bao là một đường cong tròn, khép kín. Hình tròn không có cạnh, không có góc."


- GV cho hình tròn lăn trên mặt bàn để minh họa đặc tính của nó.

- GV yêu cầu học sinh tìm các đồ vật có dạng hình tròn xung quanh.

3. Hoạt động luyện tập 

*Phương pháp & KTDH: Hoạt động nhóm, thực hành sáng tạo "Bé khéo tay lắp ghép" 

- Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức về hình tròn, hình vuông để lắp ráp tạo thành sản phẩm có ý nghĩa.


- GV giới thiệu các sản phẩm mẫu đã chuẩn bị (ô tô, ngôi nhà, xe máy...). 
- GV phân tích: "Để tạo thành chiếc ô tô này, cô đã dùng một hình vuông to làm thân xe, và hai hình tròn nhỏ làm bánh xe."


- GV phát đồ dùng cho các nhóm (bộ hình cắt sẵn, giấy A4, hồ dán).


- GV nêu yêu cầu: "Bây giờ, các con hãy cùng nhau sử dụng các hình tròn, hình vuông này để dán và tạo thành những bức tranh về ngôi nhà, xe cộ hoặc bất cứ thứ gì con sáng tạo ra nhé."

- GV cho học sinh thực hành theo nhóm. Giáo viên đi quan sát, gợi ý và hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
*"Triển lãm sản phẩm sáng tạo"


- Sau khi các nhóm hoàn thành, GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm của mình ở góc lớp.


- GV mời đại diện một vài nhóm lên giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình, chỉ ra đâu là hình vuông, đâu là hình tròn trong sản phẩm.


- GV nhận xét, tuyên dương sự sáng tạo và tinh thần hợp tác của các nhóm.


4. Hoạt động vận dụng 

- GV dặn dò: Về nhà, các con hãy tìm thêm các đồ vật trong nhà có dạng hình tròn, hình vuông và kể cho bố mẹ nghe về bài học hôm nay.
- Học sinh ghi nhớ và thực hiện tại nhà.
	1. Hoạt động khởi động 
- Học sinh tham gia trò chơi, mô tả hình dạng đồ vật (tròn, có góc cạnh...).
- Học sinh quan sát vật mẫu và lắng nghe giới thiệu bài học.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

- Học sinh quan sát và đồng thanh nhắc lại: "Hình vuông".
- HS tập trung quan sát.
- Học sinh tìm và kể tên: viên gạch hoa, ô cửa sổ, mặt ghế...

- Học sinh quan sát và đồng thanh nhắc lại: "Hình tròn".

- Học sinh lắng nghe và ghi nhớ đặc điểm.

- Học sinh tìm và kể tên: mặt đồng hồ, miệng cốc, cái đĩa...

3. Hoạt động luyện tập

- Học sinh quan sát sản phẩm mẫu và lắng nghe phân tích của giáo viên.

- Học sinh thảo luận trong nhóm, lựa chọn hình và phối hợp dán để tạo thành sản phẩm theo ý thích.

- Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày.

4.Hoạt động vận dụng
- HS ghi nhớ nhiệm vụ.




Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng

Tiết 1                                                TIẾNG VIỆT
NÓI VÀ NGHE: CHÀO HỎI, TỰ GIỚI THIỆU
I. Yêu cầu cần đạt
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ
+ Biết nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu. Bước đầu biết thực hiện một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong trường: Biết chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,...

+ Bước đầu viết nói câu giới thiệu, chuẩn bị học tốt cho tiết viết câu giới thiệu theo mẫu Ai là gì?
+ Lắng nghe và hiểu ý kiến của bạn tham gia trong cuộc giao lưu.

+ Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.
2.Phát triển năng lực chung và phẩm chất :Bước đầu biết giao tiếp  chủ động,tự nhiên,tự tin;thể hiện tình cảm  thân ái đối với bạn bè cùng lứa.

II. Đồ dùng dạy học
*GV: giáo án, máy tính, ti vi
* HS: SGK,VBT

III. Các hoạt động dạy học ( Dạy theo SGV từ trang 40 đến trang 41)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Trong tiết Luyện nói hôm nay, các em sẽ thực hành làm các BT tự giới thiệu bản thân bằng cách đóng vai gà trống, quyển vở, đồng hồ, loài cây,... trong bài đã đọc và thực hiện trò chơi giao lưu với các bạn HS trong lớp. Qua trò chơi này, các em sẽ làm quen với mẫu câu giới thiệu Ai là gì? (Tôi là ai? Bạn là ai?).

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Đóng vai, tự giới thiệu (BT 1)

Mục tiêu: Biết nói rõ ràng, thành câu khi đóng vai các vật, con vật, loài cây trong bài đã học, tự giới thiệu.

Cách tiến hành:

a) GV giúp HS hiểu YC của BT, làm mẫu.

- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu (Tôi là gà trống...). GV nhắc HS chú ý nói tự nhiên, có thể nói mở rộng, nhiều câu hơn mẫu.

- GV gọi HS khác nhận xét bạn làm mẫu:

+ Bạn nói có rõ ràng, thành câu không?

+ Bạn tự giới thiệu có vui, tự nhiên, lịch sự không?

- GV nhận xét.

b) Thực hành giới thiệu

- GV hướng dẫn HS: Các em hãy dựa vào công dụng, ích lợi của đồ vật để đặt câu.

- GV mời các HS lần lượt giới thiệu trước lớp.

- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.

2.2. HĐ 2: Thực hành giao lưu (BT 2)

Mục tiêu: Bước đầu biết thực hiện một cuộc giao lưu, trao đổi đơn giản với các bạn HS trong trường: Biết chào hỏi, tự giới thiệu một cách tự tin; biểu diễn một tiết mục đơn giản. Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt.

Cách tiến hành:

a) Tìm hiểu YC của BT và làm mẫu

- GV nêu yêu cầu của BT 2, hướng dẫn cả lớp quan sát tranh minh họa 2 bạn giao lưu.

- GV mời 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. GV giải thích tình huống: Từng cặp HS sẽ được mời giao lưu. Các em sẽ nói lời chào các bạn thế nào? Tự giới thiệu thế nào (tên, lớp, sở thích, mơ ước)? Có thể biểu diễn 1 tiết mục hát, múa, biểu diễn động tác,... mình thích.
- GV mời 2 HS giỏi: HS 1 (vai Quang Hải) và HS 2 (vai Thanh Lê) thực hành làm mẫu.

- GV và cả lớp vỗ tay cổ vũ khi nghe hai bạn hát, múa, biểu diễn động tác,... nhận xét nhanh cách 2 bạn chào hỏi, tự giới thiệu.

b) GV mời tiếp 2 cặp HS khác thực hành giao lưu, chào hỏi, tự giới thiệu tên, lớp, sở thích, mơ ước của mình,... và biểu diễn một tiết mục bất kì.

- GV mời thêm một số cặp HS thực hiện tương tự.

- GV và các bạn nhận xét 

3. Củng cố, dặn dò.

-Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV mời 1 HS tự nhận xét về tiết học: Sau tiết học, em biết thêm được điều gì? Em biết làm gì?

- GV khen ngợi, biểu dương HS, thực hiện tốt cuộc giao lưu.

- GV nhắc HS chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1 và làm mẫu.

- HS khác nhận xét bạn làm mẫu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lần lượt đặt câu trước lớp. VD:

+ Tôi là chổi. Tôi luôn giúp cho nhà được sạch sẽ.

+ Tôi là quyển vở. Tôi giúp mọi người ghi chép và ghi nhớ kiến thức.

+ Tôi là mướp. Tôi có rất nhiều ích lợi. Lá, hoa và quả của tôi có thể trở thành món ăn, những quả già lại có thể trở thành đồ rửa bát thân thiện với môi trường.

- HS lắng nghe, quan sát tranh.

- 1 HS giỏi đọc yêu cầu BT, các gợi ý. Cả lớp lắng nghe, đọc thầm theo, nghe GV giải thích.

- 2 HS thực hành làm mẫu.

- 2 HS khác thực hành. Cả lớp vỗ tay cổ vũ.

- 2 cặp HS khác thực hành.

- HS lắng nghe các bạn và GV nhận xét.

- 1 HS tự nhận xét về tiết học. Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, về nhà chuẩn bị trước những thông tin cho tiết luyện viết câu giới thiệu bản thân.


Bổ sung: Sau bài học em biết làm gì?


Tiết 2                                               TIẾNG VIỆT
VIẾT: LUYỆN TẬP CHÀO HỎI, TỰ GIỚI THIỆU
I. Yêu cầu cần đạt
1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết nói, viết thành câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì? Viết hoa đúng chính tả các tên riêng.

2. Phát triển năng lực chung và phẩm chất: NL giao tiếp; ý thức trách nhiệm.

II. Đồ dùng dạy học
*GV: giáo án, máy tính, ti vi
* HS: SGK,VBT

III. Các hoạt động dạy học ( Dạy theo SGV từ trang 42 đến trang 44)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV nêu MĐYC của bài học: 

Tiết học trước, các em đã học các từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian và các từ trả lời CH Ai?, Con gì?, Cái gì?. Tiết học này các em sẽ được làm quen với mẫu câu giới thiệu dạng đơn giản: Ai (con gì, cái gì) là gì?.

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu (BT 1)

Mục tiêu: Biết tạo câu hoàn chỉnh.

Cách tiến hành:

- GV nêu YC của BT 1, mời 1 HS đọc lại YC của bài trước lớp, đọc các vế câu.

- GV yêu cầu HS làm bài trong VBT. Sau đó, GV mời một số HS trình bày bài trước lớp, nói 4 câu giới thiệu.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

a) Bạn Quang Hải – 2) là học sinh lớp 2A.

b) Bút – 1) là một đồ dùng học tập.

c) Chim sâu – 4) là loài chim có ích.

d) Cam – 3) là cây ăn quả.

2.2. HĐ 2: Đặt CH cho từng bộ phận của các câu trên (BT 2)

Mục tiêu: Biết đặt câu hỏi cho từng bộ phận trong câu.

Cách tiến hành:

- GV đưa lên bảng mô hình mẫu câu Ai (con gì, cái gì) là gì? mời cả lớp đọc.

- GV nêu YC của BT 2 và câu mẫu: Đặt CH cho từng bộ phận của một trong các câu ở BT 1.
a) Mời HS 1 đọc câu mẫu và trả lời lần lượt từng CH:

Ai

là gì (là ai)?

Bạn Quang Hải

là học sinh lớp 2A.

- GV lần lượt đặt các câu hỏi, mời 1 HS trả lời, làm mẫu trước lớp.

+ Bộ phận câu Bạn Quang Hải trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu Bạn Quang Hải trả lời cho CH Ai là học sinh lớp 2A?).

+ Bộ phận câu là học sinh lớp 2A trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu là học sinh lớp 2A trả lời cho CH Bạn Quang Hải là ai?).

- GV gọi lần lượt 3 HS tiếp theo thực hành với các câu còn lại ở BT 1, sau đó chốt đáp án.

b)

+ Bộ phận câu Bút trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phân câu Bút trả lời cho CH Cái gì là một đồ dùng học tập?).

+ Bộ phận câu là một đồ dùng học tập trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận là một đồ dùng học tập trả lời cho câu hỏi Bút là gì?).

c)

+ Bộ phận câu Chim sâu trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu Chim sâu trả lời cho CH Con gì là loài chim có ích?).

+ Bộ phận câu là loài chim có ích trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu là loài chim có ích trả lời cho CH Chim sâu là gì?).

d)

+ Bộ phận câu Cam trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận Cam trả lời cho CH Cái gì là cây ăn quả?).

+ Bộ phận câu là cây ăn quả trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận là cây ăn quả trả lời cho CH Cam là gì?).

2.3. HĐ 3: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? (BT 3)

Mục tiêu: Biết viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?, biết viết hoa đúng chính tả các tên riêng.
Cách tiến hành:

- GV mời 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT 3, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV nhắc HS chú ý viết các câu giới thiệu, mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì?. GV nhắc HS khi viết bài, nhớ viết hoa các tên riêng. GV hỏi HS: Đó là những tên riêng nào? (Tên riêng của HS./ Tên riêng của 1 bạn./ Tên riêng của môn học.).

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV chữa 5 – 7 bài tại lớp. VD: Tôi là Nguyễn Vân Anh./ Bạn thân nhất của tôi là bạn Thùy Dương./ Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt./ Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê./ Con vật tôi thích nhất là con mèo.

3. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách – tìm và mang đến lớp 1 quyển sách.
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe. 1 HS đọc lại YC của bài, cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài trong VBT. Sau đó một số HS trình bày bài trước lớp, cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe, sửa bài vào vở.

- HS quan sát, đọc theo GV.

- HS lắng nghe.

- 1 HS trả lời, làm mẫu trước lớp. Cả lớp lắng nghe.

- 3 HS tiếp theo thực hành với các câu còn lại ở BT 1. Cả lớp lắng nghe.

- 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT 3, cả lớp đọc thầm theo: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?.

- HS lắng nghe.

- HS làm bài vào VBT.

- Một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị ở nhà.


Bổ sung: Khi viết gặp danh từ riêng em viết thế nào?


Tiết 3                                                   TO¸n

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ)

TRONG PHẠM VI 100 (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 gồm các dạng bài cơ bản về: tính nhẩm, tính viết (đặt tính rồi tính), thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính.

- Vận dụng các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực toán học.
II. Đồ dùng dạy học
*GV: máy tính, ti vi
*HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp ...

III. Các hoạt động dạy học (Dạy theo SGV từ trang 29 đến trang 31)
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	A. HS mở đầu: Khởi động.
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát 
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát 


	B. Hoạt dộng thực hành, luyện tập.
Bài 4: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng.
Mục tiêu: Hs nhận biết được lỗi sai khi làm tính viết và sửa lại cho đúng.

- GV HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv chiếu slide. HS quan sát các phép tính rồi làm.

- Chữa bài 
* Gv hỏi cách làm bài của hs :
+ Lỗi sai của pt1 là gì?

+ Pt 2 sai chỗ nào?

+ Lỗi sai của pt3?

+ lỗi sai đó nhắc chúng ta điều gì?

- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu.
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm đúng dạng tính viết đúng lưu ý đặt tính chuẩn và thực hiện tính từ phải sang trái

Bài 5: Toán có lời văn

Mục tiêu: Hs biết phân tích đề toán để có phép tính đúng
- GV HD HS xác định yêu cầu bài.
- Gv giúp hs phân tích đề bài:

+ đề bài cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?

+ Hs làm bài

+ Gv chữa bài 

+ cho hs đổi chéo vở kiểm tra

- Bật slide đáp án hs kiểm tra đối chiếu
- GV nhận xét, chốt ý: Để làm dạng toán có lời văn cần đọc kĩ đề bài, phân tích dữ liệu đề bài cho để xác định được phép tính đúng.
C. Hoạt dộng vận dụng.

Bài 6: Tính.

Mục tiêu: Hs biết được mối quan hệ của các số trong các phép tính đã lập, mối quan hệ đó giúp hs tínhnhẩm nhanh và dễ dàng hơn 
- GV HD HS xác định yêu cầu bài.
- Tổ chức dưới dạng trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.

 Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.

- GV nhận xét, chốt ý: Từ 3 số đề bài cho có thể lập được 4 phép tính đúng ( 2pt cộng, 2 pt trừ ). Qua đó ta biết được các pt này đều có quan hệ với nhau, giúp chúng ta tính nhẩm nhanh và dễ dàng hơn.  
	- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- làm VBT

- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến nhận xét
*  câu trả lời dự kiến.

+ sai ở phần tính toán. Kết quả đúng là 88
+ sai phần đặt tính, kết quả đúng là 92

+ sai phần đặt tính, kết quả đúng là 19

+ cẩn thận khi đặt tính và tính toán

+ hs kiểm tra bài làm

+ hs lắng nghe

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
+ đề bài cho biết trên xe buýt có 37 người, đến điểm dừng 11 người xuống xe

+ Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?
+ cả lớp làm bài

+ hs kiểm tra vở nhau

+ hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại

- Đọc và xác định yêu cầu bài.
-HS chơi TC
- Hs lắng nghe

	D. Củng cố - Dặn dò.
- GV nêu lại nội dung bài.

- HS ghi nhớ và vận dụng làm BT trong VBT toán.
	- Hs lắng nghe


Bổ sung: T2 HS làm từ BT4 đến hết BT6


Tiết 4                                          TIẾNG VIỆT (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt
-  Đánh giá kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức Tiếng Việt) bài Quả sấu non trên cao.
- Đánh giá kĩ năng nghe - viết.

- Có ý thức tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy học
a. Đối với giáo viên: Đề cho mỗi HS làm trực tiếp.
b. Đối với học sinh: vở để kê, bút.

III. Các hoạt động dạy học 
1. GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết kiểm tra.

2. Phát đề cho HS làm bài.
Đề bài

A. Đọc hiểu – Kiến thức Tiếng Việt (4 điểm)
Qu¶ sÊu non trªn cao

	(1) Chãt trªn cµnh cao vãt

MÊy qu¶ sÊu con con

Nh­ mÊy chiÕc khuy lôc

Trªn bÇu trêi xanh non.
	
	(2) Trêi réng lín mu«n trïng

§ãng khung vµo cöa sæ

Lµm mÊy qu¶ sÊu t¬

Cµng nhá xinh h¬n n÷a.

	(3) Tr¸i con ch­a ®ñ nÆng

         §Ó ®eo o»n nh¸nh cong

        Nh¸nh h·y gi¬ lªn th¼ng

     Tr«ng ng©y th¬ l¹ lïng.


C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
1. Bài thơ tả về loại quả nào?
	A. Quả cam
	B. Quả táo
	C. Quả sấu
	D. Quả dưa


2. Nhà thơ so sánh mấy quả sấu con con giống như thứ gì?
	A. Mấy chiếc khuy lục

B. Mấy chiếc kẹo xanh
	C. Mấy viên bi xanh

D. Mấy con ốc xanh


3. Nhà thơ miêu tả những quả sấu tơ như thế nào?
	A. To tròn
	B. Ngon lành
	C. Tím biếc
	D. Nhỏ xinh


4. Những nhánh có trái sấu con có đặc điểm như thế nào?
	A. Giơ lên thẳng
	B. Cong cong
	C. Chúi xuống đất
	D. Chi chít các trái 


C©u 2: H·y ®¸nh dÊu    vµo c¸c « trèng tr­íc ®Æc ®iÓm cña c©y sÊu 
( Hoa mọc thành từng chùm màu trắng xanh, xanh vàng.
( Trái to bằng quả dưa, vị ngọt lịm.
( Thân cây nhỏ bằng ngón tay, thường cao khoàng 50 đến 60 cm.
( Ra quả vào mùa hè, dùng để muối chua, dầm canh, làm ô mai, sấu dầm…

C©u 3: Em thÝch nhÊt lo¹i qu¶ nµo vµo mïa hÌ? V× sao?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B: Nghe – viÕt chÝnh t¶

     Hoa sấu là loài hoa mộc mạc, giản dị nhất mà tôi từng biết. Những chùm hoa nhỏ li ti ẩn mình trong tán lá xanh, mà nếu vội vã, ta sẽ không nhìn thấy được. Hoa sấu cũng như hoa nhãn, hoa vải quê tôi nhưng lại mang một hương thơm rất lạ. Hương của vị ngọt ngọt như mật ong nằm trong cầu ong chưa được thu hoạch, hương của lá sấu non dịu nhẹ và có lẽ đâu đó có cả hương Hà Nội.
Đáp án

Phần A

Câu 1:                     1. C             2. A                   3. D                  4. A

Câu 2: Đánh dấu như sau:

[image: image57.png]M Hoa moc thanh timg chim mau tring xanh, xanh vang
O Tréi to bang qua dua, vi ngot lim

(J Théan ciy nho bang ngoén tay, thuong cao khoang 50 dén 60 cm

M Ra qua vao mua he, dung dé muodi chua, dam canh, 1am 6 mai, sau dam...




Câu 3:
Gợi ý: Em thích nhất là quả dưa hấu. Vì quả dưa hấu ăn rất ngon, giòn và ngọt, nó còn làm mát cho cơ thể nữa.

3. HS làm bài.

4. Chấm, chữa bài và nhận xét

Thứ sáu ngày 12 tháng 9 năm 2025
Buổi sáng
Tiết 1 + 2                                             TIẾNG VIỆT
TỰ ĐỌC SÁCH BÁO: ĐỌC MỤC LỤC SÁCH (Tiết 1+2)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Phát triển năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.

- Biết đọc mục lục sách (MLS); hiểu tác dụng của MLS, tìm được văn bản theo MLS.

- Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).
1.2. Phát triển năng lực văn học:

- Nhận biết bài văn xuôi, thơ.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

- Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, lao động, rèn luyện của bản thân.

2.Phát triển năng lực chung và phẩm chất.

- Biết tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.

- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.

II. Đồ dùng dạy học
*GV và HS. Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. Hình thành 1 giá sách, một thư viện mini của lớp.

- Truyện đọc lớp 2 – NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
III. Các hoạt động dạy học ( Dạy theo SGV từ trang 44 đến trang 47)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Tiếp tục hình thức rèn luyện từ lớp 1, lên lớp 2, cứ 2 tuần học các em sẽ có 2 tiết Tự đọc sách báo. Trong các tiết học này, các em sẽ mang đến lớp những quyển sách, truyện, thơ, tờ báo yêu thích. Các em sẽ đọc sách tại lớp, chọn đọc một đoạn mà em thích, rồi đọc lại cho các bạn nghe. Tiết học hôm nay cũng giúp các em biết cách đọc MLS.

2. HĐ Luyện tập, thực hành.

2.1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Tìm hiểu và hoàn thành yêu cầu bài học.

Cách tiến hành:

BT1:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu BT 1.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS, YC mỗi HS có 1 quyển sách (có thể là truyện, thơ, sách khoa học, truyện tranh, Truyện đọc lớp 2).

- GV mời một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB.
- GV nhận xét.

BT 2:

- GV nêu YC của BT 2, chiếu lên màn hình bảng MLS minh họa trong SGK.

- GV giải nghĩa từ mới: mục lục, tác giả, tác phẩm.

- GV đặt câu hỏi: MLS gồm những cột nào? (Đáp án: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang), mời một số HS trả lời, sau đó chốt đáp án.

- GV chỉ Mục lục cho cả lớp đọc theo TT hàng ngang: STT – Tác giả - Tác phẩm – Trang:

1 // (tác giả) Hà Ân // (tác phẩm) Ông Trạng thả diều // tr. 5.

2 // Vũ Cao // Em bé bên bờ sông Lai Vu // tr. 29.

3 // Đỗ Chu// Hương cô mật// tr. 64. ...

- GV đặt CH, mời một số HS trả lời:

+ Tập truyện này có những truyện nào?

+ Truyện Hương cỏ mật ở trang nào?

+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả nào?

+ Theo em, MLS dùng để làm gì?

- GV chốt đáp án:

+ Tập truyện này gồm những truyện Ông Trạng thả diều, Con sóng,...
+ Truyện Hương cỏ mật ở trang 64.

+ Truyện Ông Trạng thả diều của tác giả Hà Ân.

+ MLS dùng để tìm hiểu nội dung quyển sách và tìm bài (truyện) em muốn đọc.
BT 3:

- GV mời 1 HS đọc và xác định YC BT 3.
- GV yêu cầu HS thực hiện BT.

- GV mời một số HS trả lời trước lớp về một truyện/bài em đã tra được trong sách của mình.
- GV nhận xét, chốt đáp án.

BT 4:

- GV nêu YC của BT 4, yêu cầu HS đọc truyện mà em vừa tìm được.

2.2. HĐ 2: Tự đọc sách.

Mục tiêu: Hình thành thói quen tự đọc sách.

Cách tiến hành:

- GV để HS đọc; nhắc HS cần chọn một đoạn yêu thích, đọc đi đọc lại để đọc tự tin, to, rõ trước lớp.

- GV cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.

3. HĐ vận dụng.

3.1. Đọc cho các bạn nghe.

Mục tiêu: Tự tin đọc truyện trước lớp cho các bạn nghe.

Cách tiến hành:

- GV mời một số HS đứng lên đọc lại to, rõ những gì vừa đọc. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.

- Sau khi HS đọc xong, GV đề nghị cả lớp vỗ tay, tuyên dương bạn. GV tổ chức cho HS đặt câu hỏi cho bạn của mình trả lời. GV gợi ý: Các bạn có thể hỏi về tên các truyện khác trong mục lục quyển sách của bạn, hỏi về nội dung truyện, nhân vật bạn yêu thích hoặc không thích.
4. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV nhắc HS mang lịch đến lớp, chuẩn bị tốt cho bài học mở đầu chủ điểm Thời gian của em.
	- HS hát

- HS nghe

- 1 HS đọc yêu cầu BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS giơ quyển sách đã chuẩn bị lên cho GV kiểm tra.

- Một vài HS giới thiệu với các bạn quyển sách của mình. VD: Tôi giới thiệu với các bạn cuốn Dế Mèn phiêu lưu kí của NXB Kim Đồng. Đây là một truyện rất nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài./ Đây là cuốn Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Cuốn sách có nhiều truyện rất hấp dẫn.

- Cả lớp lắng nghe.

- HS lắng nghe, quan sát MLS.

- HS lắng nghe GV giải nghĩa từ mới.

- HS lắng nghe, trả lời câu hỏi, nghe GV chốt đáp án.

- Cả lớp đọc Mục lục theo hướng dẫn của GV.

- HS trả lời

- HS nghe

-1 HS đọc và xác định YC BT 3: Tra mục lục để tìm một truyện hoặc một bài trong quyển sách của em.
- HS thực hiện BT.

- Một số HS trả lời trước lớp về một truyện/ bài em đã tra được trong sách của mình.

- HS nhận xét

- HS nghe GV nêu YC BT, đọc truyện vừa tìm được.

- HS tự đọc sách.

- HS đọc sách.

- Một số HS đứng trước lớp, đọc cho cả lớp nghe.

- Cả lớp vỗ tay, tuyên dương.

- HS đặt câu hỏi để bạn trả lời

- HS lắng nghe, ghi nhớ chuẩn bị cho tiết học sau.


Bổ sung : T1 HS học từ HĐ1 đến hết HĐ2

                                                    T 2 HS học từ HĐ 3 đến hết

Tiết 3                                               ĐẠO ĐỨC
BÀI 1: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (TIẾT 1+2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được một số biểu hiện của quý trọng thời gian.

- Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian.

- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lý.

II. Đồ dùng dạy học
- GV:  máy tính, ti vi, đạo cụ để đóng vai

- HS: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu (Dạy theo SGV từ trang 24 đến trang 30)
	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm đồ vật chỉ thời gian”

*Cách chơi: Cả lớp cùng quan sát tranh trang 4 SGK trong 1 phút, bạn HS nào tìm được nhiều vật chỉ thời gian trong tranh nhất sẽ là người chiến thắng. HS viết đáp án vào tờ giấy nháp.

- GV cho HS nêu các đồ vật chỉ thời gian quan sát được.

- Hỏi: Ngoài những vật đó, còn những vật nào khác chỉ thời gian mà em biết?

- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.
	HS tham gia chơi: Quan sát tranh và ghi tên các đồ vật chỉ thời gian trong tranh: đồng hồ điện tử, lịch, đồng hồ cát,…

- 2- 3 HS nêu

- Nhiều HS nêu

- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động 1: Kể chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi 

GV chia lớp thành nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: HS quan sát tranh, kể lại câu chuyện theo tranh “Chuyện bạn Bi” và trả lời câu hỏi:

+ Khi làm mọi việc, bạn Bi có thói quen gì?

+ Thói quen đó đã dẫn đến điều gì?

+ Em rút ra được điều gì từ câu chuyện trên?

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Kể chuyện, to, rõ ràng và cuốn hút, thể hiện đúng nhân vật

+ Trả lời: Trả lời rõ ràng, hợp lí

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc

- GV theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.

- GV mời một nhóm HS kể lại câu chuyện 

- GV kể lại câu chuyện cuốn hút, truyền cảm

- GV lần lượt nêu lại các câu hỏi và mời HS trả lời. (GV có thể đặt thêm câu hỏi khai thác các câu trả lời của HS như:

+ Mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi đến giờ dậy để chuẩn bị ra ga tàu về thăm bà mà Bi vẫn nằm trên giường và xin thêm thời gian để ngủ?

+ Theo em, bố Bi đứng đợi bạn Bi đi giày cảm thấy như thế nào?

+ Tại ga tàu, chuyện gì đã xảy ra? Bạn Bi cảm thấy thế nào?

+ Nếu em là người chứng kiến sự việc đó, em sẽ nói gì hoặc làm gì? Vì sao?

- GV mời HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	-HS làm việc nhóm 4, kể lại câu chuyện: Chuyện bạn Bi.
- HS lắng nghe

- Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân:

+ Khi làm mọi việc, Bi có thói quen nói bố mẹ đợi mình một lát.

+ Thói quen đó đã làm cho hai bố con bị lỡ chuyến tàu về quê thăm bà.

+ Qua câu chuyện trên, em thấy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần biết quý trọng thời gian, lãng phí từng phút có thể làm cho chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

+ …..

- HS nhận xét, lắng nghe

- Đại diện HS kể, các bạn khác lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian 

- GV yêu cầu HS quan sát Hình 1, 2, 3, 4 SGK trang 6 để biết một số biểu hiện của việc quý trọng thời gian và trả lời câu hỏi:

+ Bạn trong tranh đang làm gì?

+ Việc làm đó thể hiện điều gì?

+ Việc làm đó mang lại tác dụng gì?

+ Em  còn biết những biểu hiện của quý trọng thời gian nào khác?

- GV hướng dẫn: Đối với các em, một số biểu hiện chính của việc quý trọng thời gian: dành thời gian cho học tập, thực hiện công việc theo thời gian biểu, kết hợp các công việc một cách hợp lí,...

- GV tổ chức trò chơi cho HS trong lớp: Em hãy lập thời gian biểu cho ngày nghỉ của mình.

- GV gọi HS đại diện đứng dậy trả lời.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV đọc cho cả lớp nghe bài thơ Đồng hồ quả lắc của Đinh Xuân Tửu

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. 

- 1 -2 HS nêu ý kiến/ câu hỏi:

+ Các bạn làm việc theo dự kiến, không để lại làm sau.

+ Việc làm đó thể hiện các bạn biết sử dụng thời gian hợp lí, giờ nào việc nấy.

+ Việc đó cho thấy các bạn hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn.

+ Những biểu hiện của quý trọng thời gian là học bài đúng giờ buổi tối, đi ngủ đúng giờ,….

- HS lắng nghe

- HS làm cá nhân

- 2-3 HS chia sẻ thời gian biểu ngày nghỉ của mình: Ví dụ: Dành những khoảng thời gian nhất định để giúp bố mẹ làm việc nhà, học những môn năng khiếu, đi thăm ông bà, người thân,...

+ Chuẩn bị sách vở cho ngày mai đi học trước khi đi ngủ,...

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	+ Nêu 2 việc của em thể hiện em biết quý trọng thời gian.

+ Quý trọng thời gian mang lại lợi ích gì?

GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- 2-3 HS nêu

- HS lắng nghe


Bổ sung: Em học được điều gì khi học bài này?


Tiết 4                                               ĐẠO ĐỨC
BÀI 1: QUÝ TRỌNG THỜI GIAN (TIẾT 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Nêu được một số biểu hiện của quý trọng thời gian.

- Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian.

- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lý.

II. Đồ dùng dạy học
- GV:  máy tính, ti vi, đạo cụ để đóng vai

- HS: SGK, VBT đạo đức 2, giấy vẽ, bút màu ...
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu (Dạy theo SGV từ trang 24 đến trang 30)
	Hoạt động tổ chức, hướng dẫn của GV 
	Hoạt động học tập của HS

	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm đồ vật chỉ thời gian”

*Cách chơi: Cả lớp cùng quan sát tranh trang 4 SGK trong 1 phút, bạn HS nào tìm được nhiều vật chỉ thời gian trong tranh nhất sẽ là người chiến thắng. HS viết đáp án vào tờ giấy nháp.

- GV cho HS nêu các đồ vật chỉ thời gian quan sát được.

- Hỏi: Ngoài những vật đó, còn những vật nào khác chỉ thời gian mà em biết?

- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.
	HS tham gia chơi: Quan sát tranh và ghi tên các đồ vật chỉ thời gian trong tranh: đồng hồ điện tử, lịch, đồng hồ cát,…

- 2- 3 HS nêu

- Nhiều HS nêu

- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự cần thiết phải quý trọng thời gian
GV chia lớp thành nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: HS thảo luận nhóm 4” và trả lời câu hỏi:

+ Quý trọng thời gian mang lại lợi ích gì cho bản thân và mị người?

+ Việc không quý trọng thời gian dẫn đến điều gì?

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Trả lời: Trả lời rõ ràng, hợp lí

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc.

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung

- GV tổng kết và kết luận:

+ Quý trọng thời gian mang lại lợi ích: Giúp chúng ta sắp xếp, thực hiện được các công việc trong sinh hoạt, học tập, vui chơi có kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, tiết kiệm được thời gian để làm các việc hữu ích khác.

+ Hậu quả của việc không quý trọng thời gian: Các nhiệm vụ, kế hoạch trong học tập, cuộc sống hàng ngày, vui chơi không được thực hiện, và thực hiện một cách không khoa học, không hợp lí.
	- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi của GV đưa ra.

- 2-3 nhóm trả lời/ 1 câu hỏi.

- Nhóm khác lắng nghe, bổ sung, góp ý

- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: Thảo luận về cách sử dụng thời gian hợp lí

GV chia lớp thành nhóm 4, thực hiện các nhiệm vụ sau:

*Nhiệm vụ 1: HS thảo luận nhóm 4” và trả lời câu hỏi:

+ Bạn nhỏ trong tranh làm điều gì?

+ Những việc làm đó thể hiện điều gì?

+ Em còn biết cách nào khác để sử dụng thời gian hợp lí ?

*Nhiệm vụ 2: Nhận xét, đánh giá sự thể hiện của bạn theo tiêu chí sau:

+ Trả lời: Trả lời rõ ràng, hợp lí

+ Thái độ làm việc nhóm: Tập trung, nghiêm túc.

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung

- GV tổng kết và kết luận:

Việc sử dụng thời gian hợp lí có nhiều cách thức khác nhau, cần lựa chọn cách thức phù hợp, thuận tiện với hoàn cảnh sao cho thời gian được sử dụng hợp lí đem lại hiệu quả công việc cao nhất.
	- HS thảo luận nhóm 4 và trả lời câu hỏi của GV đưa ra.

Ví dụ:

+ Tranh 1: Xây dựng thời gian biểu.

+ Tranh 2: Đặt đồng hồ báo thức.

+ Tranh 3:  Đánh dấu việc quan trọng trên lịch

+ Tranh 4: Nghi lại những việc vần làm vào giấy nhớ và dán vào chỗ dễ nhận biết để thực hiện.

+ Những việc làm đó thể hiện bạn nhỏ biết lập thời gian biểu và làm việc khoa học, biết quý trọng thời gian.

+…

- 2-3 nhóm trả lời/ 1 câu hỏi.

- Nhóm khác lắng nghe, bổ sung, góp ý

- HS lắng nghe

	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ

	+ Nêu 2 việc của em thể hiện em biết quý trọng thời gian.

+ Quý trọng thời gian mang lại lợi ích gì?

GV nhận xét, đánh giá tiết học
	- 2-3 HS nêu

- HS lắng nghe



Buổi sáng
Tiết 1                                                  TO¸n

TIA SỐ, SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU (TIẾT 1)

I. Yêu cầu cần đạt
 Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số

- Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

- Phát triển các NL toán học.

II. Đồ dùng dạy học
*GV: Mô hình tia số, các số từ 0 đến 10 có gắn nam châm.

* HS: vở bài tập toán

III. Các hoạt động dạy học ( Dạy theo SGV từ trang 32 đến trang 34)
	          Hoạt động của GV
	        Hoạt động của HS

	A. HS mở đầu: Khởi động .
- GV tổ chức cho HS hoạt động tập thể: hát 
- GV giới thiệu vào bài. (nêu mục tiêu bài học)
	- HS hát 


	B. HS Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.
1. Nhận biết tia số.
Mục tiêu: Hs  nhận biết tia số có các vạch cách đều nhau, vạch đầu tiên là số 0, phía cuối của tia số là mũi tên
- Gv chiếu slide hình ảnh tia số.

- Gv chỉ vào mô hình tia số giới thiệu: đây là tia số, tia số có các vạch cách đều nhau, vạch đầu tiên là số 0, phía cuối cùng của tia số là mũi tên.

* Nêu một số đặc điểm nhận dạng của tia số
+ tia số được chia vạch như thế nào?

+ vạch đầu tiên của tia số là số mấy?
+ Phía cuối của tia số là gì ?

2. Số liền trước, số liền sau:
Mục tiêu: Hs nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

-Gv YC hs chỉ tay vào từng số dưới mỗi vạch của tia số trên màn hình và đếm: 0,1,2,3…..10
+ Gv bật hiệu ứng số 7 trên tia số đổi màu và nhấp nháy, chỉ và giới thiệu: 6 là số liền trước của số 6, 8 là số liền sau của số 7.

+ Gv chỉ tay vào một số cụ thể trên mô hình tia số, yêu cầu hs nêu số liền trước, số liền sau của số đã cho.

+ hs thực hiện theo cặp chỉ vào một số trong mô hình tia số rồi đố bạn số liền trước-số liền sau của số đó?
	- Hs quan sát

- nhắm mắt 30 giây nghĩ về hình ảnh tia số trong đầu.

* các câu trả lời dự kiến

+ tia số được chia vạch cách đều nhau

 + vạch đầu tiên của tia số là số 0
+ Phía cuối của tia số là mũi tên

+ HS thực hiện

+ hs quan sát và lắng nghe

+ 2-3  hs đọc lại 

+ 2-3 hs trả lời
 + 2 cặp


	C. HĐ Luyện tập – Thực hành.
Bài 1.
a.Xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp dưới mỗi vạch của tia số.
Mục tiêu: Hs củng cố nhận biết về tia số và một vài nhận xét về đặc điểm nhận dạng tia số
- GV HD HS xác định yêu cầu bài.

- chiếu slide bài 1a

- yêu cầu hs sử dụng bộ đồ dùng

- chiếu slide đáp án bài 1a

b. Trả lời các câu hỏi

Mục tiêu: Hs củng cố nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ( số có một chữ số )
GV HD HS xác định yêu cầu bài
- GV nhận xét, chốt ý: Để nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ta dựa trên thứ tự vị trí hoặc dựa vào phép cộng hoặc phép trừ ( cộng 1 hoặc trừ 1)

Bài 2 a. Số?

Mục tiêu: Hs  biết điền các số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số 

- GV HD HS xác định yêu cầu bài
-Gv chữa bài

+ tia số được chia vạch như thế nào?

 + các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự nào? 

b. Trả lời các câu hỏi

Mục tiêu: Hs củng cố nhận biết số liền trước, số liền sau của một số cho trước ( số có hai chữ số )

GV  HD HS xác định YC.

+ cách làm tương tự bài 1b.

+ cho hs đố vui theo cặp tìm số liền trước hoặc liền sau của số có 2 chữ số.

- GV nhận xét, chốt ý: Tia số có các vạch cách đều nhau, các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn theo chiều mũi tên từ trái sang phải. Số đứng sau luôn lớn hơn số đứng trước nó. 
	- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài

- hs thực hành xếp các thẻ số vào vị trí thích hợp

- Hs đối chiếu kiểm tra

- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài

- hs thực hiện theo cặp đố bạn ( 1 người hỏi, 1 người trả lời )

- Hs đọc và xác định yêu cầu đề bài

+ làm VBT

+ tia số được chia vạch cách đều nhau

+ các số trên tia số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ hs thực hiện

+ hs lắng nghe

	D. Hoạt động vận dụng.

 Trò chơi “ONG TÌM SỐ”:

Mục tiêu: Biết vận dụng so sánh trực tiếp các số để sắp xếp chúng theo thứ tự từ bé đến lớn.
- GV nêu tên trò chơi và phổ biến cách chơi, luật chơi.

- Cách chơi: GV đưa ra 10 thẻ từ ghi các số có 2 chữ số khác nhau. GV yêu cầu HS chọn thẻ để tạo thành dãy số từ bé đến lớn.

- Cho HS chơi TC  

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
	- Hs lắng nghe
- HS chơi


	C. Củng cố - Dặn dò.
- GV nêu lại nội dung bài.

- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- Hs lắng nghe


Bổ sung : T1 HS học từ mở đầu đến hết BT 2 

Tiết 2                                        TIẾNG VIỆT (TĂNG)
LUYỆN LÀM BÀI KIỂM TRA
I. Yêu cầu cần đạt
-  Đánh giá kĩ năng đọc hiểu (gồm cả kiến thức Tiếng Việt) bài Chia ngọt sẻ bùi.
- Đánh giá kĩ năng nghe - viết; kĩ năng phân biệt d/ gi/ r và s/ x; Nối các ý thành câu.

- Có ý thức tự giác làm bài.

II. Đồ dùng dạy học
a. Đối với giáo viên: Đề cho mỗi HS làm trực tiếp.
b. Đối với học sinh: vở để kê, bút.

III. Các hoạt động dạy học 
a. GV nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết kiểm tra.

b. Phát đề cho HS làm bài.
Đề bài

A. Đọc hiểu – Kiến thức Tiếng Việt (4 điểm)
Chia ngät sÎ bïi
	MÑ lµm cho bÐ Ngäc t¸m chiÕc b¸nh

MÑ nh­êng tÊt c¶ cho Ngäc.

Võa lóc Êy, bÐ Hoa sang ch¬i

MÑ chia ®Òu cho mçi bÐ ®­îc bèn chiÕc.

Ồ, l¹i cã c¶ Kh¸nh vµ Huy ®Õn ch¬i

T¸m chiÕc b¸nh chia bèn, mçi ng­êi ®­îc hai c¸i vÉn vui!

Thªm bèn b¹n cïng líp Ngäc ®Õn ch¬i. Vui qu¸!

T¸m bÐ, t¸m chiÕc b¸nh. VÉn ®ñ mçi bÐ mét chiÕc.

Hoan h« bµ! Bµ mang thªm b¸nh ®Õn tha hå ¨n.


C©u 1: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt (2đ)
1. Mẹ làm cho Ngọc bao nhiêu chiếc bánh?

	A. 5 chiếc bánh
	B. 8 chiếc bánh
	C. 10 chiếc bánh
	D. 12 chiếc bánh


2. Có bao nhiêu bạn ở lớp sang chơi với Ngọc?

	A. 5 bạn
	B. 6 bạn
	C. 7 bạn
	D. 8 bạn


3. Cuối cùng mỗi bạn được chia bao nhiêu cái bánh?

	A. 1 cái bánh
	B. 2 cái bánh
	C. 3 cái bánh
	D. 4 cái bánh


4. Ai là người đã mang thêm bánh sang cho Ngọc và các bạn cùng ăn?

	A. Mẹ
	B. Bà
	C. Ông
	D. Bố


C©u 2: Em thÊy b¹n Ngäc lµ mét c« bÐ nh­ thÕ nµo? (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. ChÝnh t¶ 
C©u 1: Nghe - viÕt chÝnh t¶ (4 điểm)

         Có một chú gà Trống choai với chiếc mào màu đỏ với cái đuôi vênh vểnh lên rất hùng dũng. Chú rất thích đi du lịch. Chú rất mong được nhìn thấy biển vì vậy chú lên kế hoạch đi ra biển.
         Đầu tiên chú quyết định sẽ đi bộ. Chú đi trên đôi chân vững chãi của mình rất khoái chí.

C©u 2: Bµi tËp 
1. Em hãy nối các ý ở cột A và cột B để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm)




2. Đoạn văn sau có một số tiếng, từ bị sai lỗi chính tả, em hãy gạch chân dưới chúng và sửa lại nhé (1 điểm)
C« r¸o ®ang ®äc bµi cho c¶ líp nghe. Däng c« ngät ngµo, x©u l¾ng. c¸c b¹n häc xinh xay x­a l¾ng nghe.
· Söa l¹i c¸c tiÕng cho ®óng theo thø tù em g¹ch ch©n:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đáp án phần A

Câu 1:   1: B      2: C           3: A            4: B
Câu 2: Em thấy bạn Ngọc là một cô bé biết chia sẻ với bạn bè.
Đáp án phần B
Câu 2:

1.






2. C« r¸o ®ang ®äc bµi cho c¶ líp nghe. Däng c« ngät ngµo, x©u l¾ng. c¸c b¹n häc xinh xay x­a l¾ng nghe.
Thứ tự đúng là: C« gi¸o ®ang ®äc bµi cho c¶ líp nghe. Giäng c« ngät ngµo, s©u l¾ng. c¸c b¹n häc sinh say s­a l¾ng nghe.
c. HS làm bài.

d. Chấm, chữa bài và nhận xét.

Tiết 3                                 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP

HĐTN: LỜI KHEN TẶNG BẠN 
GD ATGT: Bài 2: ĐI BỘ VÀ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức: 
- HS thực hiện đánh giá và duy trì nền nếp học tập.

- HS thực hiện giao tiếp phù hợp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè. 

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung:
- Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

2.2. Năng lực riêng:
- HS nhớ được các hoạt động học tập, vui chơi đã tham gia trong tuần và chia sẻ với bạn bè. 

- Kể với bạn các nội quy đã thực hiện tốt trong tuần. 

3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

*GD ATGT: giáo dục HS đi bộ trên đường an toàn 
II. Đồ dùng dạy học
- GV: Máy tính, ti vi, SGV.

- HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học 

Phần 1: Sinh hoạt lớp

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 01
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong, đồng phục.

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
+ Ưu điểm: .........................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

+ hạn chế: ............................................

.............................................................

.............................................................. 

* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2. Phương hướng tuần 02
- Thực hiện dạy tuần 02, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện nội quy lớp học.

- Tăng cường ôn tập đầu năm học. Chuẩn bị mọi điều kiện để làm bài khảo sát chất lượng đầu năm học.

Phần 2: Hoạt động trải nghiệm
(Giảng dạy theo SGV trang 18)

- HS Nhớ lại các hoạt động học tập, vui chơi em đã tham gia trong tuần và kể lại cho các bạn nghe một việc làm tốt của em liên quan đến thực hiện nội quy lớp học. 
- GV mời một số HS nhận xét và thể hiện những hành động để khen ngợi bạn. 
	 

- Các tổ trưởng tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.


*GD ATGT: Dạy theo tài liệu điện tử
-GV nhận xét tiết học
DuyÖt bµi ngµy  05 / 9/ 2025
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A





Chú gà





đang đọc báo trong phòng khách.





Bông hoa





đang tỏa ra hương thơm nồng nàn.





Bà nội





đang mổ thóc ở trên sân.





chảy róc rách, róc rách dưới lùm cây.





Con suối
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A





Chú gà





đang đọc báo trong phòng khách.





Bông hoa





đang tỏa ra hương thơm nồng nàn.





Bà nội





đang mổ thóc ở trên sân.





chảy róc rách, róc rách dưới lùm cây.





Con suối
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